KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ/THÁNG NHÓM, LỚP 5-6 TUỔI B
CHỦ ĐỀ: CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
         (Thời gian thực hiện 3 tuần từ ngày 23/03/ 2026 đến ngày 03 /04/2026)
	Nhánh 1. Nước. Từ 23/03/2026 – 27/03/2026
	Số tuần: 1 tuần

	Nhánh 2. Các mùa trong năm. Từ Từ 30/03 - 03/04/2026
	Số tuần:1 tuần

	Nhánh 3. Một số hiện tượng thời tiết. Từ 06/04 – 10/04/2026
	Số tuần:1 tuần



I. MỤC TIÊU: 
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục - Hoạt động giáo dục


GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	MT1: Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
 
	-  Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao….
*Thể dục sáng
*Hoạt động học: BTPTC

	 MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi mép ngoài bàn chân
	- Trẻ đi được mép ngoài bàn chân
* Hoạt động học: Đi mép ngoài bàn chân

	MT5: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:

	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập. Bò thấp chui qua cổng
*Hoạt động học: PTTC - Bò thấp chui qua cổng.
Chạy 18m liên tục  trong 5-7 s

	MT14: Thực hiện được một số việc đơn giản:
- Tự rửa tay bằng xà phòng (CS15). 






-  Tự lau mặt CS(16). 



- Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng (CS18)
	- Trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh
+ Tự rửa tay bằng xà phòng
+ Rửa gọn không vẩy nước ra ngoài, không ướt áo quần
+ Rửa sạch tay sạch không có mùi xà phòng
- Sau khi ăn, lúc ngủ dậy
+ Tự rửa mặt
+ Gọn, không vẩy nước ra ngoài, không ướt áo quần.
+ Sạch không còn xà phòng
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Vuốt tóc khi rối bù
*Hoạt động vệ sinh: rửa tay, rửa mặt

* Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	MT18: Biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm... là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.
-  Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm. (CS23).
	- Nhận biết và phòng tránh những, những nơi không an toàn, phòng tránh đuối nước
* Hoạt động học: PTTC&KNXH “Kĩ năng phòng tránh đuối nước”

	- MT20: Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:
- Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm. (CS25)
	- Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ
- Một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn 
- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
* Hoạt động học: PTTC- KNXH “Kĩ năng phòng tránh đuối nước”


Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội
	MT29 (CS32): Trẻ thể hiện được sự vui thích khi hoàn thành công việc 
	- Trẻ vui vẻ khi hoàn thành xong công việc
* Hoạt động ăn – ngủ, vệ sinh


	MT43(CS48): Lắng nghe ý kiến của người khác .
- Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. 
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.
* Các hoạt động trong ngày

	MT55(CS55). Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
	- Quan tâm, chia sẻ giúp đỡ bạn 
* Hoạt động trò chuyện

	MT63. Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau khi dùng, không để thừa thức ăn.
	- Tiết kiệm nước.
* Hoạt động trò chuyện 


Giáo dục phát triển ngôn ngữ & giao tiếp
	MT71. Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao. (CS64).  
	- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi 
* Hoạt động học: Truyện “Giọt nước tý xíu”

	MT71: Đọc biểu cảm bài thơ 
	- Nghe các bài thơ phù hợp với độ tuổi 
- Đọc thơ
* Hoạt động học: Thơ “Cầu vồng”


	MT78:Có hành vi như người đọc sách. (CS83).
- Biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách
	- Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- “Đọc” truyện qua các tranh vẽ.
* Hoạt động chiều: Tô đồ chữ cái g,y


	MT82 : Biết chơi trò chơi với các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt 
	- Biết chơi trò chơi với các chữ cái 
* Hoạt động chiều: TCCC p, q.


	MT82: Trẻ biết nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt. (CS91) 
	- Nhận dạng các chữ cái
* Hoạt động học: LQVCC: p, q


	MT83(CS79):Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh 

	- Thường xuyên chơi ở góc sách, tìm kiếm sách.
- Hứng thú, nhiệt tình tham gia các hoạt động liên quan đến đọc viết của lớp.
- Quan tâm, hỏi về chữ viết trong sách, báo,  hàng hoá, bảng biểu... và cố gắng tìm kiếm thông tin về nghĩa của chữ viết ở xung quanh.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi
* HĐG. Góc học tập

	MT87(CS90): Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới .
	- Làm quen với cách viết ( từ phải qua trái ,từ dòng trên xuống dòng dưới )
* Hoạt động học: LQVCC.Tô đồ chữ cái: p, q


Giáo dục phát triển nhận thức
	MT117(CS94): Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống; 

	- Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa 
- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
- Sự khác nhau giữa ngày và đêm
* HĐH: Trò chuyện về các mùa trong năm

	MT119:Biết được lợi ích của các nguồn nước, biết bảo vệ môi trường nước, sự cần thiết của ánh sáng, không khí với cuộc sống con người, cây cối và con vật
	- Các nguồn nước trong môi trường sống 
- Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây
- Một số đặc điểm tính chất của nước 
* HĐC: Khám phá sự kì diệu của nước (5E )


	MT122(CS105): Tách 9 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.
 - Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 9 và đếm. 
	- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
* Hoạt động học: LQVT “Tách gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau”

	MT125: Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả. 
	- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
* Hoạt động học: LQVT - Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo

	MT129CS109: Gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm 
	- Gọi tên các thứ trong tuần 
* Hoạt động chiều: Nhận biết các ngày trong tuần
(Vở LQVT qua con số)


Giáo dục phát triển thẩm mỹ
	MT109: Đặt tên cho sản phẩm tạo hình 
	- Đặt tên cho sản phẩm: Vẽ, nặn, cắt dán, xé dán, dán, xếp hình
* Hoạt động góc: góc tạo hình

	MT101CS101: Biết thể hiện cảm xúc và vận động, VTTN phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc 
	 - Vận động nhịp nhàngVTTN theo giai điệu nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát bản nhạc
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách , nhịp, tiết tấu 
* Hoạt động học: Âm nhạc: 
VĐ: Mùa hè đến

	MT100(CS99): Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc 

	- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển).
- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
* Hoạt động học: Biểu diễn âm nhạc


	MT102CS102: Phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. 
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm.
* Hoạt động học: Tạo hình  “Làm đám mây bằng bông”
* Hoạt động học: Tạo hình “Làm cầu vồng” (EDP)

	MT104: Phối hợp các kỹ năng cắt xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	- Biết dùng các kỹ năng cầm kéo cắt xé dán xắp xếp tạo thành bức tranh 
* Hoạt động học: Tạo hình  “Cắt, xé, dán cánh diều”
 


II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu
- Trẻ biết thực hiện tốt các vận động: Đi mép ngoài bàn chân -  Bò thấp chui qua cổng và đập, bắt bóng tại chỗ. Chạy 18m liên tục  trong 5-7 s 
- Biết nhận biết các mối quan hệ trong phạm vi 9, tạo nhóm số lượng là 9
- Biết tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau
- Nhận biết một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
- Trẻ biết một số kỹ năng phòng tránh đuối nước
- Trẻ nhớ tên bài thơ, câu truyện, đọc thuộc các bài thơ, đồng dao, ca dao, hiểu nội dung bài thơ, câu chuyện. ( Bài thơ: Cầu vồng:  Truyện: Giọt nước tí xíu)
- Nhận biết và phát âm đúng chữ cái p, q. Tham gia vào trò chơi chữ cái đúng yêu cầu cô
- Trẻ nhớ tên bài hát, tác giả thuộc bài hát. Mùa hè đến, Cho tôi đi làm mưa với,                        Giọt mưa và em bé, Cháu vẽ ông mặt trời, hưởng ứng lắng nghe cô hát
- Nhận biết và phát âm đúng chữ cái: p, q
- Mạnh dạn tự tin khi lên biểu diễn, hát đúng giai điệu bài hát 
2. Chuẩn bị
a. Trang trí tạo môi trường lớp học
- Trang trí lớp thẩm mĩ, thân thiện, trẻ dễ sử dụng và phù hợp với chủ đề "Nước và các hiện tượng tự nhiên”
- Bố trí các góc chơi và đồ dùng cho trẻ hoạt động, trải nghiệm phù hợp với chủ đề
- Tranh ảnh đồ dùng tự làm về các loại nước, nguồn nước, 1 số hiện tượng tự nhiên: ắng, mưa, gió, sấm sét...
- Các loại vật liệu có sẵn: Nước, đất, sỏi, lá cây, bông ...
- Môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp, an toàn.
- Tranh, hình ảnh phù hợp với chủ đề  “Nước và các hiện tượng tự nhiên”
 b. Đồ dùng dạy học của cô
[bookmark: _Hlk219531655]  - Vòng TD, gậy TD, cổng chui, bóng, vạch chuẩn...  (Hoạt động học: Đi mép ngoài bàn chân - Bò thấp chui qua cổng và đập, bắt bóng tại chỗ. Chạy 18m liên tục trong 5 - 7s)
- Máy tính, nhạc các bài hát trong chủ đề 
- Bảng của cô; 1 quân xúc xắc 6 mặt in chữ p, q. Ngôi nhà có chứa chữ cái: p, q
- Tranh chứa từ và chữ cái p, qthẻ số. Các nhóm đối tượng đồ dùng có số lượng là 9, đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 9. 
- Bài hát, bài thơ trong chủ đề
- Tranh chuyện: Giọt nước tí xíu, tranh thơ minh họa: Cầu vồng
- Giấy A4, cúc áo, kéo thủ công, ống nút, giấy màu, bông, sáp màu hồ dán, thùng cát tông có kích thước khác nhau, vở tạo hình, vở LQVCC, LQVCS giá treo sản phẩm...
- Tranh mẫu của cô, bút màu, bàn ghế, giá treo sản phẩm.
- Tranh các hiện tượng tự nhiên: Mưa, nắng, sấm, chớp, ngày, đêm, trăng, sao, ...
- Những slide hình ảnh, video về các mùa trong năm.
- Hình ảnh về các mùa trong năm và các hiện tượng tự nhiên....
- Hộp bìa catong, lá cây, cành cây khô, bông, khối gỗ to nhỏ khác nhau hồ dán, băng dính, kéo, bút chì, thước, giấy bóng
- Video nội dung câu chuyện
 c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Thẻ chữ cái p, q; chữ số 1 – 9; nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng 9, vở tạo hình, sáp màu, hồ dán, rẻ lau giấy màu, bìa, bông ... bàn ghế đủ cho trẻ, dụng cụ âm nhạc. Trang phục trẻ gọn gàng dễ vận động phù hợp với thòi tiết, tâm thế thoải mái
- Đồ dùng đồ chơi, các góc chơi.
- Xắc xô, trống lắc, phách tre, mũ.
- Cờ, hoa, vòng, gậy thể dục…	

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1
Từ 23/03 - 27/3/2026
	Tuần 2
Từ 30/3 – 03/04/2026
	Tuần 3
Từ 06/04 – 10/04/2026
	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Nhánh 1:    Nước

	Nhánh 2:
Các mùa trong năm

	Nhánh 3: Một số hiện tượng thời tiết

	

	Đón trẻ,
 Trò truyện

	- Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về lợi ích, cách sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm
- Giáo dục trẻ không được chơi ở những nơi ao hồ, sông ngòi…. Khi không được sự cho phép của người lớn và biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết MT20(CS25).
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các nguồn nước
- Trò chuyện cùng trẻ về các mùa trong năm.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về thời tiết và các HTTN
	

	




Thể dục  sáng
	a.Mục đích:
* Kiến thức
- Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh MT1
- Rèn luyện sức khỏe cho trẻ, có ý thức trong giờ tập.
- Rèn và phát triển các cơ, rèn sự khéo léo
- Rèn cho trẻ kỹ năng xếp hàng ngay ngắn, tập đúng động tác. Rèn ở trẻ ý thức tổ chức kỷ luật.
- Trẻ có thái độ hào hứng, tích cực tham gia vào bài tập
b. Chuẩn bị: Cờ, hoa, gậy thể dục, vòng TD.
c. Tiến hành hoạt động
* HĐ1: Khởi động 
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi BT, chạy chậm, chạy nhanh... sau đó cho trẻ về đội hình 3 hàng ngang
*HĐ2. Trọng động: Cô tập và cho trẻ tập theo cô từng động tác: mỗi động tác 2 lần 8 nhịp:
- Tuần 1 (Tập với gậy thể dục)
- Động tác Hô hấp: Gà gáy ò ó o...o...
- Động tác Tay: Hai tay cầm gậy đưa lên cao, ra trước, lên cao. (2 lần x8 nhịp )
- Động tác chân: Hai tay cầm gậy đưa ra trước kết hợp khuỵu gối.. (2 lần x8 nhịp )
- Động tác lườn: Đưa gậy lên cao Nghiêng người sang trái – sang phải (2 lần x8 nhịp )
- Động tác Bật: Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 2 tay cầm gậy ra trước -> Bật nhảy đưa chân về, hai tay cầm gậy buông xuống (2 lần, 8 nhịp)
- Tuần 2 (Tập với vòng thể dục)
+ Hô hấp: Thổi nơ
+ Động tác tay: Hai tay cầm vòng đưa lên cao, ra trước, lên cao. (2 lần x 8 nhịp )
- Động tác chân: Hai tay cầm vòng đưa ra trước đồng thời 1 chân bước lên => khuỵu gối.. (2 lần x 8 nhịp )
- Động tác lườn: Đưa vòng lên cao và nghiêng người sang trái – sang phải (2 lần x8 nhịp )
- Động tác Bật: Bật chụm tách chân kết hợp đưa vòng ra trước
- Tuần 3: Tập với cờ
+ Hô hấp: Máy bay cất cánh 
+ Động tác tay: Hai tay cầm cờ đưa sang ngang, ra trước, sang ngang. (2 lần, 8 nhịp).
+ Động tác chân:  Hai tay cầm cờ dang ngang, đưa ra trước mặt đồng thời đầu gối khụy xuống. (2 lần, 8 nhịp)
+ Động tác bụng: Hai tay cầm cờ đưa lên cao,  cúi gập người. (2 lần, 8 nhịp)
+ Động tác bật: Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa cờ dang ngang (2 lần, 8 nhịp).
- Tuần 4 (Tập với hoa)
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay cầm hoa đưa dang ngang, đưa ra trước
+ Bụng:  Hai tay cầm hoa đưa lên cao,  cúi gập người. (2 lần, 8 nhịp)
+ Chân:  Hai tay cầm hoa đưa lên cao => ra trước đồng thời khuỵ gối
+ Bật: Bật tách chân đồng thời hai tay cầm hoa đưa sang ngang, bật chụm chân đưa hoa ra trước
* HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng, kết hợp làm động tác chim bay, cò bay.
	


	[bookmark: _Hlk224799747]Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC: Thể dục:  hạy 18m liên tục trong 5-7 s MT5 
	[bookmark: _Hlk218496625]PTTC: Thể dục:  Bò thấp chui qua cổng và đập, bắt bóng tại chỗ.
	[bookmark: _Hlk218496642]PTTC: Thể dục:  Đi mép ngoài bàn chân MT2           
	

	
	Thứ 3
	PTNT- LQVT: Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo MT125 
	PTNT - LQVT. Khám phá các mùa trong năm (5E) MT117CS94
	PTNT. LQVT: Tách, gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 9 bằng các cách khác nhau MT122CS105
	

	
	Thứ 4
	PTTC- KNXH: Kĩ năng phòng tránh đuối nước. MT20 (CS25), MT18CS23
	PTTM- Âm nhạc:VĐ: Mùa hè đến
NH: Mưa rơi (Dân cá Xá)
 TC: Ai nhanh nhất MT101CS101
	PTTM: Biểu diễn âm nhạc cuối CĐ
- Mùa hè đến 
- Hạt mưa và em bé
- Nắng sớm
+ NH: Mưa rơi

	

	
	Thứ 5
	PTTM-Tạo hình: Làm đám mây
 bằng bông MT102CS102                       
	PTTM.
 Tạo hình
Cắt, xé dán cánh 
diều. MT104 
	PTTM. Tạo hình
Làm cầu vồng 
(Quy trình EDP) MT102CS102
	

	
	Thứ6
	PTNN –  Văn học: Truyện: Giọt nước
 tí xíu. MT71CS64
	PTNN - LQVCC
  p, q. MT82 CS91
	PTNN – Văn học: Thơ "Cầu vồng" MT71   
	

	[bookmark: _Hlk224759971]Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	Quan sát cây hoa bỏng và cây hoa trạng nguyên                           TCDG. Bịt mắt bắt dê                                CTD. Phấn, lá sỏi và đồ chơi ngài trời
	- Quan sát cây bưởi, cây sấu
- TCVĐ: Người tài xế giỏi           - CTD: Vẽ phấn, xếp hình, xé lá.
	- Quan sát: cây Phượng vỹ, cây sấu
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- CTD: Chơi với đồ chơi mang theo: phấn, giấy
	

	
	Thứ 3
	- THí nghiệm tan và không tan
- TCVĐ: Thuyền về bến
- CTD: Chơi với đồ chơi mang theo: phấn, giấy, sỏi
	- Quan sát cây phượng vĩ, cây sấu
-TCDG:  Ai nhanh hơn
- CTD: Chơi với: phấn, lá cây, sỏi…
	- Quan sát: cây hoa giấy, hoa bỏng
- TCVĐ: Kéo co.                            - CTD: Phấn, lá, sỏi, hạt muồng...
	

	
	Thứ 4
	- Quan sát cây rau mồng tơi và cây cà chua
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- CTD: Chơi với: phấn, lá cây, sỏi…
	- Quan sát cây khế, cây bưởi
- TCVĐ:  Tạo dáng
- CTD: Chơi với: phấn, lá cây, sỏi…
	- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi theo ý thích: Chơi với phấn, sỏi…
	

	
	Thứ 5
	- Quan sát: Phượng vĩ, osaka
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
TCVĐ: Phấn, lá, sỏi, cát...
	QS thời tiết
TCDG: lá và gió
- CTD. Phấn lá, sỏi và đồ chơi có sẵn ngoài trời
	- Quan sát cây mộc hương, cây ngọc thảo
-TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa
- CTD: Chơi với phấn, sỏi…
	

	
	Thứ 6
	Quan sát: cây mộc hương, hoa giấy
- TCVĐ: Kéo co- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây, sỏi
	- Quan sát: cây hoa ban và cây osaka
- TCVĐ: Trời mưa
- CTD: Chơi với: phấn, giấy, sỏi
	- Quan sát: cây hoa giấy, hoa bỏng
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- CTD: Phấn, lá, sỏi, đồ chơi ngoài trời...
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
- Tuần1:  Xây dựng ao cá
- Tuần2:  Xây dựng công viên nước mùa hè
- Tuần 3: Xây dựng trạm (nhà máy) phát điện gió
a. Mục đích, yêu cầu: 
* Kiến thức:
-  Trẻ biết phối hợp các thành viên trong nhóm để xây công viên, lắp ghép nhà cao tầng. Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau (Gạch, gỗ, cành cây, bìa cattong, lá cây, hình hộp, sỏi...) để xây công viên nước lắp ghép nhà cao tầng.
- Trẻ biết chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với bạn.
- Trẻ biết biết nhận vai chơi phù hợp với khả năng và thể hiện được đúng vai chơi của mình trong nhóm
* Kĩ năng:
- Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ thông qua trò chơi xây dựng 
- Rèn kỹ năng xếp bằng gạch, ống nút, sỏi....
- Rèn kỹ năng chơi gọn gang, ngăn nắp
* Thái độ:
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị: 
+ Vật liệu xây dựng: gạch, ống nút, sỏi, 
+ Các loại cây ăn quả, cây hoa, cây rau, ….
c. Cách chơi:
- Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
- Cô hỏi han động viên, khuyến khích trẻ trong quá trình chơi.
+ Các bác thợ xây đang xây dựng công trình gì vậy? 
+ Các bác đang xếp hình gì vậy?
+ Các bác dự kiến bao giờ thì xong công trình này?
+ Bác nào là kĩ sư trưởng, bác đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm như thế nào?
+ Bác kiến trúc sư có thể trình bày về công trình này được không?
2. Góc phân vai 
- Tuần 1:  Nấu ăn, bán hàng: Cửa hàng nước giải khát
- Tuần 2: Cửa hàng thời trang mùa hè. Nấu ăn
- Tuần 3: Cửa hàng tạp hóa, nâu ăn gia đình. Bác sĩ
a. Mục đích, yêu cầu: 
* Kiến thức:
-  Trẻ biết tự thảo luận với nhau để đưa ra chủ đề chung, tự rủ bạn chơi, tự phân vai chơi.
- Biết tôn trọng sự khác biệt của người khác. 
- Trẻ biết phân vai chơi, nhập vai chơi, thể hiện được vai chơi của mình 
- Biết công việc hàng ngày người bán hàng, bác sỹ, người nấu ăn.
+ Trẻ biết nhập vai và thể hiện vai chơi của mình, biết thực hiện các thao tác nấu ăn.
+ Trẻ biết tên các món ăn, cách làm ra các món ăn, nói tên các thực phẩm mình bán.
+ Người bán hàng phải niềm nở chào hỏi với người đến mua hàng giới thiệu mặt hàng giá tiền…
* Kỹ năng:  Biết thể hiện mối quan hệ trao đổi thảo luận qua lại giữa các nhóm chơi.
-  Phát triển và rèn luyện kỹ năng thao tác với đồ chơi
+ Rèn kỹ năng sắp xếp đồ dùng đồ chơi, bày các mặt hàng 
+ Rèn kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn tự tin cho trẻ.
- Thái độ: Vui vẻ đoàn kết trong buổi chơi
b. Chuẩn bị: 
- Búp bê trai - gái, giường, tủ.
- Bộ đồ dùng bác sĩ
- Bộ đồ dùng nấu ăn
- Các loại nước giải khát, áo mưa, ô, ...
- Giầy dép, quần áo, túi sách, các loại nồi, chảo, tủ lạnh, máy say, …
c. Cách chơi:
- Cho trẻ nhận vai chơi.
- Trẻ chơi đóng vai người bán hàng, người đầu bếp, bác sỹ, ... và thực hiện các công việc của từng nhân vật mình đóng vai như người bán hàng mời chào khách, người mua hàng trả tiền cho người bán…đầu bếp nấu các món ăn, bác sỹ khám bệnh….
- Cô hướng dẫn trẻ xếp các đồ dùng đồ chơi lên bàn và rao bán, mời chào khách đến mua hàng.
- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện giao tiếp giữa các vai chơi: người bán hàng – mua hàng, người nấu ăn – người ăn, …
- Cho trẻ thao tác mua hàng – trả tiền, nấu ăn - ăn, 
- 1 trẻ đóng vai bác sỹ khám bệnh, kê đơn thuốc cho bệnh nhân và  trẻ đóng vai người khám bệnh
- Cô giúp đỡ trẻ khi cần thiết, xử lý tình huống xảy ra (nếu có)
3. Góc tạo hình
- Tuần1: Vẽ, tô màu các nguồn nước, loại nước (đồ uống)
- Tuần2: Vẽ, cắt dán các loại trang phục theo mùa
- Tuần 3: Vẽ, nặn một số hiện tượng thời tiết: mây, mưa, nắng, càu vồng, ....
a. Mục đích:
- Kiến thức. MT104. Phối hợp các kỹ năng cắt xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
+ Trẻ biết sử dụng kéo để cắt dán và tạo thành bức tranh ….
+ Trẻ biết vẽ và tô màu để tạo thành bức tranh
+ MT109: Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
- Kỹ năng:  Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay và óc thẩm mỹ của trẻ.
- Thái độ. Biết chia sẻ đồ dùng, đoàn kết vui vẻ trong buổi chơi. Biết trân trọng sản phẩm mình làm ra
b. Chuẩn bị: Bàn ghế, kéo, hồ dán, rẻ lau, giấy A4, sáp màu, ……
c. Cách chơi:
- Cho trẻ nhận vai chơi
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm bút, lấy giấy
- Cô gợi ý, trẻ chọn màu để vẽ và tô màu bức tranh con vườn hoa, vườn cây... có bố cục cân đối, hài hoà. 
- Trẻ xé, dán con bông hoa, rau củ quả...
- Nặn các loại củ quả theo ý thích (cô quan sát giúp đỡ trẻ khi trẻ cần)
4. Góc học tâp: 
- Tuần 1: Xem tranh truyện về chủ đề nước và các hiện tượng tự nhiên; tô viết các chữ cái, chữ số đã học 
- Tuần 2: Xem tranh ảnh về các mùa trong năm; tô đồ viết các chữ cái chữ số đã học theo khả năng
- Tuần 3: Xem tranh, ảnh về các hiện tượng thời tiết, xếp chữ cái đã học bằng cúc, hột hạt, tô đồ các chữ cái
a. Mục đích yêu cầu:
- Kiến thức: 
+ Trẻ nhận biết đọc to rõ ràng các nét các chữ cái, chữ số mà trẻ xếp, trẻ tô, trẻ viết 
+ Trẻ biết cách xếp chữ cái, chữ số bằng các nguyên liệu
+ Trẻ nói gọi tên nêu đặc điểm của các mùa trong năm
+ Nói được tên gọi và đặc điểm của các hiện tượng thời tiết: Nắng, mưa, gió, hạn hán, sấm chớp ...
- Kỹ năng:  Rèn cho trẻ kỹ năng ngồi đúng tư thế cầm bút,  kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ
+ Củng cố kĩ năng sắp xếp, rèn sự khéo léo của đôi tay
- Thái độ:
+ MT83(CS79): Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh 
+ Trẻ lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị: Bàn ghế, bảng đen, phấn, rẻ lau, cúc áo, nắp chai, vở tập tô, bút chì, các thẻ chữ cái, thẻ số trẻ đã học
c. Cách chơi: 
- Cô gợi ý trẻ tự lấy tranh, ảnh đồ dùng theo sở thích mình
- Cô cho trẻ nhận biết, nói nội dung tên tranh , truyện mà trẻ đang xem
- Hướng dẫn trẻ ngồi xem đúng tư thế, lật mở sách nhẹ nhàng
- Hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư thế để tô viết, xếp, tô đồ hoàn thiện bài toán, chữ cái, các chữ số từ 1- 9 theo khả năng trẻ
 5. Góc âm nhạc 
- Tuần1:  Hát và vận động các bài hát trong chủ đề: hạt mưa va em bé, cho tôi đi làm mưa với, 
- Tuần2:  Hát và vận động các  bài hát: Cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến, nắng sớm...
- Tuần 3:  Hát múa các bài hát trong chủ đề:  Cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến, nắng sớm, hạt mưa va em bé ...
a. Mục đích, yêu cầu:
- Kiến thức:
+ Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề, nhớ tên bài hát.
+ Trẻ thuộc bài hát và vận động được các bài hát:  màu hoa, vào rừng hoa, sắp đến tết rồi...
- Kĩ năng:
+ Phát triển khả năng ca hát, vốn từ cho trẻ. 
+ Rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc, vận động theo lời bài hát. 
+ Rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ khi biểu diễn. 
- Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
b. Chuẩn bị: Xắc xô, phách, xong loan, micoro, bộ đồ dùng trang điểm
c. Cách chơi:
- Cô cho trẻ chọn dụng cụ âm nhạc mình thích
- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc
- Cô cho trẻ vừa hát vừa dùng dụng cụ âm nhạc để biểu diễn
- Lần lượt từng bạn biểu diễn, các bạn còn lại hưởng ứng theo
6. Góc thiên nhiên
- Tuần 1: Chăm sóc cây xanh, chơi đong nước
- Tuần 2:  Chăm sóc cây xanh, lau lá, tưới nước
- Tuần 3: Trồng rau, chăm sóc cây xanh, cây hoa, lau lá cây,  tưới nước
a. Mục đích, yêu cầu: 
- Kiến thức:
+ Trẻ biết tên cây, biết cách chăm sóc cây: Tưới nước cho cây, nhặt lá úa. 
+ Trẻ chơi an toàn với cát, nước
+ Trẻ biết cách trồng rau, lau lá cây, bắt sâu
- Kĩ năng:
+ Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc cây: Nhặt lá úa, tưới nước, lau lá, làm đất trổng rau
+ Rèn kĩ năng chơi với cát, nước
- Thái độ:
+ Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc các loại cây, ăn nhiều rau để đủ chất
b. Chuẩn bị: 
Các chậu cây cảnh, cây hoa, nước sạch, cát, cây giống,…
c. Cách chơi:
- Trẻ chăm sóc cây ở góc thiên nhiên của lớp
- Trẻ dùng bình tưới phun nước nhẹ nhàng lên cây xanh 
- Lau lá cây, nhặt cỏ, trồng rau, in bàn tay và bàn chân lên cát
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	a. Vệ sinh
- Trẻ biết rửa tay theo 6 bước quy định lau tay vào khăn 
- Trẻ biết rửa ray bằng xã phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn MT14CS15
- Trẻ biết tự lau mặt đánh răng CS16
- Giữ đầu tóc quần áo gọn gàng CS18
* Chuẩn bị:
- Nhà vệ sinh sạch sẽ để trẻ đi vệ sinh. Nước để rửa tay cho trẻ.
- Khăn lau tay.
* Tiến hành hoạt động: 
- Cho lần lượt từng trẻ rửa tay bằng xà phòng theo trình tự các bước, lau tay bằng khăn khô, lấy khăn mặt theo kí hiệu riêng, làm ướt khăn và rửa mặt theo các bước.  
b. Ăn. 
* Chuẩn bị: Cô cùng trẻ kê bàn, ghế có lối đi xung quanh, lấy khăn lau tay, đĩa đựng thúc ăn rơi, bát, thìa, đủ cho số lượng trẻ.
-  MT29 (CS32): Trẻ thể hiện được sự vui thích khi hoàn thành công việc
-  Chia đều thức ăn theo số lượng trẻ sau đó chia cơm lên trên.
* Tiến hành: 
- Cho trẻ ngồi ngay ngắn vào ghế có bàn ăn.  Cô giới thiệu món ăn, màu sắc, dinh dưỡng.
- Cô cho trẻ trực nhật chia cơm từng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ xúc ăn, cầm thìa bằng tay phải, tay trái giữ bát không đổ bát cơm.
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, không cười đùa gây sặc thức ăn.
- Không cầm thìa xúc cơm đổ lung tung hoặc đổ sang bát bạn.
- Biết nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa, lau tay vào khăn.
- Trẻ ăn xong cô hướng dẫn trẻ lau miệng, uống nước ngồi nghỉ ngơi trước khi đi ngủ
c. Ngủ. 
* Chuẩn bị: 
- Kê sạp, trải chiếu, chải đệm, chăn, gối đủ cho trẻ. MT29 (CS32): Trẻ thể hiện được sự vui thích khi hoàn thành công việc
- Nhắc trẻ đi vệ sinh.
* Tiến hành hoạt động
- Cho trẻ nằm thoải mái, trẻ trai nằm riêng, trẻ gái nằm riêng, cho trẻ nghe những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ đi vào giấc ngủ
- Nhắc nhở trẻ giữ trật tự không nói chuyện, nghịch trong giờ ngủ làm ảnh hưởn đến các bạn. 
- Khi trẻ ngủ cô quan sát, phát hiện và sử lý kịp thời các tình huống có thể sảy ra trong khi trẻ ngủ.
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho trẻ dạy trước, tránh đánh thức trẻ dạy sớm, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh
- Cô nhắc trẻ mặc thêm áo, chải đầu tóc cho trẻ gọn gàng. MT14CS18
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NHÁNH 1: NƯỚC

KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ hai ngày 23 tháng 03 năm 2026
 I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: 
- Cô đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn ngàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về lợi ích, cách sử dụng nước hiệu quả tiết kiệm
- Giáo dục trẻ không được chơi ở những nơi ao, hồ, sông ngòi…. khi không được sự cho phép của người lớn.
- Biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết MT20(CS25) 
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các nguồn nước 
2. Điểm danh - Thể dục sáng: (theo kế hoạch tuần) 
II. HOạt động học: PTTC - Chạy liên tục 18m trong vòng 5 – 7 giây
                                             TCVĐ. Kéo co
1. Mục đích.
a. Kiến thức:  Giúp trẻ biết phối hợp tay chân nhịp nhàng để thực hiện bài tập thể dục một cách nhanh nhẹn linh hoạt và chạy đạt được yêu cầu của bài học
b. Kỹ năng: Rèn cho trẻ có kỹ năng chạy biết phối hợp tay chân nhịp nhàng, rèn luyện sức khỏe cho trẻ MT5
c. Thái độ: Trẻ có ý thức kỷ luật tốt, chăm chỉ tập thể thao, ăn uống đầy đủ các chất,vệ sinh cơ thể hàng ngày sạch sẽ
2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng cho cô: Sân tập sạch sẽ, sắc xô, các động tác thể dục, kiểm tra sức khỏe, đồng hồ bấm giây
- Đồ dùng của trẻ: Sân tập rộng sạch, bằng phẳng. Trang phục của trẻ gọn gàng, dễ hoạt động.
3. Tiến hành hoạt động.
	              Hoạt động của cô
	     Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, kiểm tra sức khỏe.
- Cô trẻ cùng hát bài “Bé khỏe bé ngoan” và trò chuyện dẫn dắt trẻ vào hoạt động
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với đi bình thường, đi chậm, đi nhanh, đi bình thường, chạy chậm, chạy nhanh và đi với các kiểu chân. Sau đó cho trẻ xếp thành 3 hàng ngang theo tổ.
2. 2Hoạt động 2. Trọng động
* BTPTC: Tập các động tác theo bài “Bé yêu biển lắm”
+ Động tác tay: Đưa hai tay dang ngang, ra trước 

	

     
+ Động tác chân: Hai tay dang ngang, ra trước đồng thời khụy gối 

	


+ Động tác bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước 





+ Động tác bật: Bật tại chỗ 


	
    
     
  
- Chuyển đội hình 2 hàng dọc.
*VĐCB: Chạy 18 m trong vòng 5 – 7 giây.
- Cô làm mẫu lần 1 (không phân tích)
- Cô làm mẫu lần 2: Vừa làm vừa phân tích: 
+ TTCB: Cô đứng chân trước chân sau trước vạch xuất phát, hai tay cô thả xuôi khi có hiệu lệnh “chạy”, cô chạy về phía trước tới đích có lá cờ sau đó cô đi nhẹ nhàng về phía cuối hàng. Chú ý chạy nhanh đảm bảo từ 5 – 7 giây về tới đích.
- Các con vừa quan sát cô thực hiện vận động gì?
- Gọi 1 trẻ khá lên làm cùng cô
- Lần lượt từng trẻ lên thực hiện vận động, cô quan sát động viên khuyến khích trẻ thực hiện vận động, cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi VĐ: Kéo co
- Cách chơi. Cô chia lớp làm 2 đội với số lượng trẻ bằng nhau. Mỗi đội chọn 1 bạn khỏe nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây.
- Luật chơi: Khi có hiệu lệnh của cô, tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào giẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc
- Cho trẻ chơi 2-3 lần nhận xét khen trẻ 
2.3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Trẻ đi vòng quanh sân 1-2 vòng
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ và chuyển hoạt động
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô




- Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô





- Trẻ tập cùng cô 



- Trẻ tập cùng cô 






- Trẻ tập cùng cô 







- Trẻ tập cùng cô 







- Trẻ quan sát


- Trẻ quan sát và lắng nghe cô hướng dẫn thực hiện vận động.


- Chạy 18m trong 5 – 7 giây
- Một trẻ lên làm cùng cô.

- Từng trẻ 2 hàng thực hiện.





- Trẻ chú ý nghe cô phổ biến.




- Trẻ chơi

- Trẻ đi nhẹ nhàng cùng cô.


III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát cây hoa bỏng và cây hoa trạng nguyên
                                  TCDG. Bịt mắt bắt dê
                                 CTD. Phấn, lá sỏi và đồ chơi ngài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức:  Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây hoa bỏng và cây hoa trạng nguyên với đời sống con người.  Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây.
b. Kỹ năng:   Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị: Cây và địa điểm quan sát. Sân rộng sạch, bằng phẳng, 1 chiếc khăn bịt mắt. Phấn, lá, sỏi, cát.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây hoa bỏng. 
- Cô dẫn trẻ đến bên cây hoa bỏng cho trẻ quan sát và nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây.
* Đàm thoại:
- Các con vừa quan sát cây gì?
- Cây hoa bỏng gồm có những phần nào?
- Gốc cây như thế nào? 


- Thân cây có những đặc điểm gì?
- Lá cây như thế nào?

- Hoa bỏng có đặc điểm gì?
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây hoa trạng nguyên.
- Các con thấy cây hoa trạng nguyên và cây hoa bỏng có gì giống nhau.
- Đều là cây hoa trồng trong trường có lá, có hoa….
- Hai cây khác nhau ở điểm gì?
+ Hoa trạng nguyên cánh to, màu đỏ, lá mỏng và có nhiều gân. Hoa bỏng màu  đỏ, nhiều bông hoa tạo thành chùm hoa, lá bỏng dầy, nhẵn....
 Cô nhấn mạnh lại và giaó dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2. TCDG. Bịt mắt bắt dê 
Cách chơi. Một người bị mắt, nhiều người làm dê: Người làm dê sẽ liên tục gọi “be be" và vây quanh, trêu chọc người bịt mắt tuy nhiên đừng để bị bắt lại 
· Luật chơi. Người bị bịt mắt sẽ di chuyển, tìm kiếm những chú dê đang kêu “be be” và gọi tên người đó. Nếu đúng bạn sẽ đổi vai cho nhau. 
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Cô tập trung trẻ lại giới thiệu đồ chơi mang ra, cách sử dụng, phấn vẽ ngôi nhà vẽ các HTTN, sỏi xếp hình …. cho trẻ chọn bạn chơi theo nhóm, lấy đồ chơi mang về nhóm chơi
- Khi trẻ chơi cô bao quát để trẻ được an toàn.
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.



- Cây hoa bỏng.
- Phần gốc, thân, lá và hoa.
- Nằm sát đất, có nhiều rễ bám vào đất hút dinh dưỡng nuôi cây.
- Cây là thân thảo, mềm.
- Lá có màu xanh, dày, viền lá hình răng cưa.
- Hoa nhỏ màu đỏ
- Chăm sóc và bảo vệ cây.

- Trẻ quan sát và nêu nhận xét.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ chú ý nghe cô 




- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng





- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm.

- Trẻ chú ý lắng nghe


IV. Hoạt đông góc. Như kế hoạch nhánh
V. Hoạt động ăn ngủ - vệ sinh: Như kế hoạch nhánh.
VI. Hoạt động chiều: Dạy trẻ bài Đồng dao: Mưa
Tôi ở trên trời
Tôi rơi xuống đất
Tưởng rằng tôi mất
Chẳng hóa tôi không
Tôi chảy ra sông
Nuôi loài tôm cá
Qua các làng xã
Theo máng theo mương
Cho người trồng trọt
Thóc vàng chật cót
Cơm trắng đầy nồi
Vậy chớ khinh tôi
Hạt mưa hạt móc.

* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                *******************************************
Thứ ba ngày 24 tháng 03 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn ngàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về một số hiện tượng tự nhiên như mưa, sấm, sét….
  + Cô con mình xem hình ảnh gì?
+ Khi trời mưa chúng mình được ra ngoài không? Vì sao?
+ Mưa có tác dụng ntn? Mưa nhiều gây ra hậu quả gì?
2. Điểm danh- Thể dục sáng: (theo kế hoạch nhánh) 
II. Hoạt động học: LQVT. Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo  
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết do dung tích bằng một đơn vị đo và diễn đạt được kết quả đo
- Trẻ biết nêu kết quả của phép đo khi sử dụng một đơn vị đo. MT125
- Trrẻ nói đúng các từ ngữ chỉ đơn vị đo
b. Kĩ năng: Rèn kỹ năng so sánh, đong, đếm, tính cẩn thận và sự khéo léo cho trẻ
c. Thái độ: Trẻ biết sử dụng tiết kiệm nước, không làm rơi hoặc đổ nước xuống sàn
2. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- 3 chai đựng nước có dung tích khác nhau, 3 chậu nhựa, 3 bát nhỏ, bát to, 3 cốc, sỏi
2. Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ có 3 chai đựng nước có dung tích khác nhau, 3 chậu nhựa, 3 bát nhỏ, bát to, 3 cốc, sỏi
3. Tiến hành hoạt động.
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú. Cô cho trẻ đọc bài đồng dao “Mưa” trò chuyện cùng trẻ
- Chúng mình đọc bài gì?
- Hạt mưa từ đâu dơi xuống?
- Khi rơi xuống đất hạt mưa đã đi qua những đâu?

- Hạt mưa có tác dụng như thế nào?
=> Mưa giúp cây cối được tốt tươi, mùa màng bội thu, tôm cá sinh sôi nảy nở... mưa cũng là nguồn nước trong tự nhiên rất quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Nước rất cần thiết cho đời sống của mỗi chúng mình vì vậy khi dùng nước các con cần chú ý điều gì?
- Trên bàn có gì đây các con?
- Với những đồ dùng này chúng mình sẽ chơi trò chơi gì?
- Các con có nhận xét gì về chiều cao của 3 chiếc chai này?
- Theo các con, chai nào đựng được nhiều nước nhất? chai nào đựng được ít nước nhất? Vì sao con biết?
- Cô đặt lên bàn mỗi nhóm trẻ chai mẫu
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Đo dung tích bằng một đơn vị đo và diễn đạt kết quả đo.
a. Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo
- Cô nói nước đựng trong chai gọi là dung tích của chai nước
- Để biết chính xác dung tích của mỗi bình nước chúng ta tiến hành đo dung tích của bình nước. Cô dùng 1 cái ca làm đơn vị đo.
- Để rót được nước vào trong chai, cô cần 1 chiếc phễu
- Cô sẽ dùng ca này để múc đầy nước rồi đổ qua phễu cho nước chảy vào chai. Tay trái cô cầm và giữ phễu, tay phải cô cầm ca múc nước đổ dần vào chai, chú ý không làm rơi nước ra ngoài, cô đổ được cốc nước đầu tiên, cô dùng bút gạch ngang đánh dấu mức nước vừa đổ trong chai, tiếp theo cô múc cốc nước thứ 2, cô vạch ngang mức nước vừa đổ vào tượng tự như cố thứ nhất. Tiếp theo cô đổ cốc nước thứ 3
- Cả lớp đếm xem dung tích chai nước bằng mấy lần dung tích cốc nước? (Trẻ đếm vạch)
- Mời 1 trẻ lên lấy số đặt tương ứng
- Cô đã đong đầy chai nước thứ nhất này rồi! Các con nói xem để đong đầy chi nước thứ nhất cô cần mấy ca nước?
- Tương ứng với 3 ca nước thì chúng mình phải dùng thẻ số mấy?
(Cô mời 1 trẻ lên chọn thẻ số đặt trước chai nước)
- Khi chai nước đầy thì chai nước này có thể tích. Thể tích chai nước bằng số lần cốc nước được đong vào chai. Và vơí dụng cụ đo là cái cốc thì cần đến bao nhiêu cốc nước để đong đầy chai?
- Vậy chúng mình có kết luận gì?
=> Thể tích của chai thứ nhất bằng cần 3 lần số ca nước.
- Bây giờ các con cùng quan sát cô thực hiện đo dung tích với chai thứ 2 nhé!
(Cô làm tương tự với chai thứ nhất. Sau mỗi lần đong đầy chai, cô nhấn mạnh cho trẻ về thể tích của mỗi chai)
- Con có nhận xét gì về thể tích của 3 chai nước vừa đo?

- Vì sao con biết thể tích của 3 chai không giống nhau?



=> Cô chốt lại: Với 1 dụng cụ đo thì thể tích của 3 chai không bằng nhau.
b. Dạy trẻ đo thể tích bằng 1 đơn vị đo
- Chúng mình ơi, chỉ cần đơn vị đo là 1 cái ca thôi đã phần nào giải đáp những thắc mắc của các con rồi, giờ cô lại có nhiều chiếc bình khác nữa, các con có muốn thi đua xem ai đo chính xác và cho kết quả nhanh hơn không?
- Để thực hiện được nhiệm vụ này, cô chia lớp mình thành 3 đội: Đội 1, đội 2 và đội 3
- Các con hãy chú ý lắng nghe nhé: Trên mỗi bàn của mỗi đội cô đã chuẩn bị cho mỗi đội 1 dụng cụ đựng nước, 1 cái phễu, 1 cái cốc. Các con có biết cả 3 đội chúng mình đều có dụng cụ gì giống nhau không?
- Nhiệm vụ của cả 3 đội sẽ dùng ca đong vào đầy dụng cụ chứa nước của đội mình, vừa đong các con vừa lấy bút vạch vào mực nước trong bình của mỗi ca nước và đếm xem thể tích của dụng cụ chứa nước bằng bao nhiêu lần đơn vị đo (ca nước) và đặt thẻ số tương ứng
- Các con đã nghe rõ nhiệm vụ của mình chưa?
- Xin mời các đội hãy trở về vị trí của mình nào!
- Cô quan sát, kiểm tra kết quả của các đội:
+ Đội 1 ơi! Con hãy giới thiệu cho cô và các bạn biết đội các con đã làm những gì và kết quả như thế nào?
+ Tương tự với 2 đội còn lại, cô cũng kiểm tra để trẻ nói lên kết quả.
2.2. Hoạt động 2. Luyện tập củng cố
*Trò chơi “Cùng chung sức”
- Cách chơi: Chị chia lớp mình thành 3 đội, mỗi đội xếp thành 1 hàng. Khi có hiệu lệnh lần lượt từng bạn đứng đầu hàng sẽ bật qua vòng tròn và lên múc nước trong chậu đong vào chai rồi về cuối hàng đứng và bạn tiếp theo lên thực hiện lần lượt như vậy. Thời gian là 1 bản nhạc. Đội nào đong được nhiều nước vào chai nhất sẽ là là đội thắng cuộc.
- Luật chơi: Mỗi lượt chơi lên đong chỉ được đong 1 chai nước
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Kiểm tra kết quả
- Nhận xét, tuyên dương trẻ sau mỗi lần chơi.
- Giáo dục: Giáo dục trẻ phải sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ những nguồn nước.
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ và kết thúc. Cho cả lóp hát “Hạt mưa và em bé”
	- Trẻ đọc đồng dao

- Bài đồng dao Mưa
- Từ trên trời
- Sông, suối, mương máng, làng xã
- Nuôi tôm cá, cho mùa màng bội thu


-Trẻ chú ý nghe cô nói

- Dùng nước tiết kiệm
- Có cốc, ca, nước, bút dạ

- Chơi đong, đếm nước ạ
- 3 bình có chiều cao không bằng nhau
- Bình cao nhất ạ
- bình thấp thấp nhất vì nó bé nhất







- Trẻ chú ý lắng nghe









- Trẻ chú ý quan sát cô hướng dẫn cách đong, đo 

- Trẻ đếm 1,2, 3
- Trẻ lên lấy số tương ứng đặt cạnh

- 3 ca nước

- Số 3 ạ
- Trẻ lên lấy số đặt vào cổ chai


- Cần 3 lần cốc nước để đong vào chai
- Thể tích chai nước số 1 bằng 3 lần ca nước

- Vâng ạ




- Thể tích 3 chai nước vừa đo không bằng nhau, không giống nhau
- Vì cùng 1 dụng cụ đo là ca nhưng mỗi chai lại cần số ca khác nhau. Chai thứ nhất là 3 ca, chai thứ 2 là..., chai thứ 3 là ... ca

- Trẻ chú ý lắng nghe




-Vâng ạ

-Trẻ đứng thành 3 đội



- Cái ca ạ


- Trẻ nghe




- Rồi ạ!
- Trẻ thực hành đong, đo nước
- Con dùng ca đong đầy sau đo nhẹ nhàng đổ vào phễu rót sao cho nước không rơi ra bàn vào chai ạ
- Trẻ quan sát và nêu kết quả








- Trẻ chơi đúng luật


- Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô

- Trẻ chú ý nghe

- Trẻ thu dọn đồ dùng 


III. Hoạt động góc: Như KH nhánh
IV. Hoạt động ngoài trời. Làm thí nghiệm tan và không tan
                                  - Trò chơi vận động: Thuyền về bến
- Chơi tự chọn: Chơi với lá, sỏi đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động trong môi trường không khí trong lành, thoáng mát.
 - Cung cấp kiến thức về những chất nào tan hay không tan trong nước. Nước rất đáng quý nên phải tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.
- Khơi gợi trí tò mò, lòng ham hiểu biết của trẻ.
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi.
b. Kỹ năng:Phát triển vận động, phát triển xúc cảm tình cảm, phát triển khả năng cảm thụ cái đẹp, phát triển ngôn ngữ.
- Trẻ có kỹ năng phát triển các năng lực hoạt động nhóm, chơi hợp tác theo nhóm.
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi cáo và thỏ
c.Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động ngoài trời
- Trẻ biết đoàn kết, hoà thuận với bạn trong khi chơi Biết giữ gìn vệ sinh chung.
- Trẻ biết tiết kiệm nước và bảo vệ nguồn nước.MT63
2. Chuẩn bị:  Đường, nước, sỏi cát, muối, Cốc thủy tinh đủ cho trẻ thực hành
3. Tiến hành hoạt động
	                Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: Cô trò chuyên thời tiết…
- Cac con thấy thời tiết hôm nay ntn?
- Khi ra ngoài sân chơi chúng mình phải thực hiện những gì?
- Cho trẻ chơi với các ngón tay, trò chuyện với trẻ về đồ dùng mà cô chuẩn bị.
  + Chúng mình xem cô có gì đây?
  + Đường, muối, sỏi, cát chúng mình biết để làm gì không?
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát Thí nghiệm tan và không tan.
- Thí nghiệm với đường.
- Cô cho trẻ đứng vòng tròn rộng xung quanh cô. Cô chỉ vào bàn đã để sẵn vật dụng cô hỏi trẻ:
  + Hôm nay cô cho chúng mình thí nghiệm chúng mình có thích không nào? 
+ Thí nghiệm có tên là “Chất nào tan trong nước”.
- Cô đã rót sắn nước lọc vào cốc. Bây giờ cô lấy 1 thìa đường rồi đổ vào cốc nước xong cô sẽ khuấy cốc nước thật nhẹ nhàng các con đoán xem sẽ có hiện tượng gì sảy ra nào? 
=> Đúng rồi những hạt đường trắng sẽ tan hết trong nước nên chúng mình không nhìn thây nữa.
- Cô cho trẻ thực hành theo nhóm
* Thí nghiệm với sỏi cát. tương tự
- Vậy theo các con cát sỏi có tan trong nước được không? Vì sao?
- Vậy đường, muối, sỏi cát cái gì tan được trong nước?

+ Cái gì không tan được?
=> Đường và muối có thể tan được trong nước. Còn cất sỏi khhi cho và nước sẽ không tan ra mà chìm xuống vì chúng rất cứng và nặng nữa đấy.
- Cho trẻ thực hành theo nhóm
* Giáo dục: Nước sạch rất đáng quý nên chúng mình phải cùng nhau tiết kiệm. Khi uống nước chúng mình chỉ nên rót 1 ít một uống hết thì lại rót tiếp, tránh đổ thừa nước làm lẵng phí. Sauk hi rửa tay xong chúng mình phải khóa chặt vòi nước để nước không chảy ra ngoài chúng mình đã nhớ chưa nào?
3. Hoạt động 3. TCVĐ: Thuyền về bến.
- Cách chơi: Bắt đầu trò chơi, chọn một người đóng vai là Quản trò.
Mỗi người chơi cầm 1 chiếc thuyền để đi ra khơi đánh cá. Các bé làm động tác chèo thuyền, vượt sóng.
Khi Quản trò ra hiệu lệnh " Trời sắp có bão" thì các bé nhanh chóng đi vào bến của mình.
- Luật chơi: Nếu thuyền nào có màu nào thì vào bến màu đó. Ai tìm khác bến là thua cuộc.
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. HĐ3. Chơi tự do: cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? 
- Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp đồ chơi lại)
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
* Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	
- Trời dâm, có nắng nhẹ......
Trẻ trả lời
Trẻ kể tên đồ dùng mà cô đưa ra.

Trẻ quan sát…




- Trẻ quan sát

Có ạ!





- Đường tan trong nước.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

- Không ạ!

- Đường, muối tan trong nước ạ!
- Sỏi và cát không tan ạ
- Trẻ chú ý nghe


- Trẻ thực hành

- Trẻ nghe

Trẻ trả lời.








- Trẻ chơi đúng luật





- Phấn, lá cây khô, sỏi..
- Vẽ may, mưa, ...


- Ngoan, nhường bạn...

-Trẻ chơi theo nhóm

-Trẻ thu dọn đồ dùng về sinh rửa tay…


 IV. Hoạt động góc. Như kế hoạch nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Như kế hoạch nhánh.
VI. Hoạt động chiều: Dạo chơi sân trường, nhặt lá cây
* Mục đích. Tạo cho trẻ thói quen tốt bảo vệ môi trường, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, cây hoa
- Trẻ nhặt lá cây khô bỏ vào thùng rác
* Chuẩn bị. Mũ cho trẻ, trang phục gọn gàng, rổ, túi nilong, xô đựng lá cây
* Hướng dẫn thực hiện. Cô tập chung trẻ lại ổn định tổ chức, nói rõ yêu câu của buổi dạo chơi ngoài trời cho trẻ hiểu sau đó phân công nhiệm vụ cho trẻ lấy đồ dùng và nhẹ nhàng ra sân trường làm nhiệm vụ
- Hết giờ tập trung trẻ lại nhận xét, tuyên dương cho trẻ đi rửa ray, chân
- Vệ sinh, chơi tự do, trả trẻ.
* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                *******************************************
Thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn ngàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về một số hiện tượng tự nhiên như mưa, sấm, sét….
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các hiện tự nhiên đó                      
2. Điểm danh - thể dục sáng: (theo kế hoạch nhánh) 
II. Hoạt động học: PTTC- KNXH: Kĩ năng phòng tránh đuối nước  
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết được các mối nguy hiểm khi nghịch nước, đi tắm biển, ao, hồ, …Trẻ biết không tự ý chơi ở những khu vực ao, hồ, song, biển, bể nước…khi không có người lớn.MT18CS23
b. Kỹ năng: Rèn cho trẻ 1 số kỹ năng phòng tránh đuối nước đơn giản. Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm. MT20 (CS25).
c. Thái độ: Giáo dục không tự ý nghịch nước, không chơi ở gần ao hồ và những khu vực nước sâu và muốn phòng tránh đuối nước cần phải là gì.
2. Chuẩn bị: Tranh ảnh 1 số hoạt động của trẻ: Tắm ao, nghịch bể cá, chơi khu vực bờ ao hồ, tranh bé tập bơi.
- Video giúp bé xử lí khi có người bị đuối nước. lô tô hành vi đúng sai phòng tránh đuối nước
3. Tiến hành hoạt động:  
	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Gây hứng thú: Cô đọc câu đố.
Mùa gì nóng bức
Trời nắng chang chang
Đi học, đi làm
Phải mang nón, mũ
Là gì?
- Mùa hè thời tiết oi bức mọi người sẽ tổ chức hoạt động gì khi mùa hè tới?
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Trẻ trải nghiệm thực tế 
- Cô cho trẻ xem đoạn video trường hợp chơi gần ao hồ, video đuối nước
- Trẻ về cùng nhau khám phá về đoạn video
- Đoạn video vừa rồi các bạn nhỏ chơi nô đùa ở đâu?
- Những nơi các bạn chơi có đảm bảo an toàn không?
- Các con có tự ý chơi ở những nơi ao hồ song ngòi không? Vì sao?
- Vậy khi chơi gần ao hồ…. chúng mình phải đi với ai?
2.2. Hoạt động 2: Trẻ suy ngẫm và chia sẻ
- Tại sao trẻ nhỏ không được chơi đùa gần ao, hồ?
- Khi gặp trường hợp bạn bị ngã xuống ao hồ chúng mình phải làm gì?
- Cần đến sự giúp đỡ của ai?
- Các con có nên học tập các bạn trong đoạn video không? Vì sao?
- Cần những đồ dùng gì để giúp đỡ người bị đuối nước?
=> Cô thấy các bạn đã biết tác hại của việc chơi gần ao hồ..... Hôm nay cô và các bạn cùng tham gia học
kỹ năng phòng tránh đuối nước nhé!
 2.3. Hoạt động 3: Trẻ thực hiện kỹ năng phòng tránh đuối nước
* Cho trẻ xem video: “Giúp bé xử lí khi có người bị đuối nước” và cho trẻ trả lời những câu hỏi trong video:
+ Khi thấy bạn bị ngã xuống nước thì con phải làm gì?
a. Nhảy xuống cứu bạn
b. mặc kệ bạn.
c. Ném vật nỏi xuống cho bạn và gọi người lớn đến giúp 
- Cô cho trẻ xem tranh các bạn nhỏ đang tắm dưới ao không có người lớn, cũng không mặc áo phao và không có phao bơi. Cô hỏi trẻ các bạn làm như vậy là đúng hay sai? Vì sao?
- Cô treo bức tranh về 1 bạn nhỏ đang chèo lên ghế để nghịch bể cá cảnh và hỏi trẻ bạn đang làm gì?
- Hành động của bạn như vậy đúng hay sai? Vì sao?
=> Các con nhớ không được tự ý trèo và nghịch bể cá vì bể cá chứa rất nhiều nước, khi các con trèo lên nghịch như vậy rất dễ bị lộn cổ vào bể rất nguy hiểm.
- Cô cho trẻ quan sát bức tranh bạn nhỏ đang dùng gậy kều đồ chơi ở bờ hồ và cho trẻ nêu nhận xét
=> Cô GD trẻ: Để phòng tránh đuối nước các con nhớ không được tự ý nghịch nước, chơi đùa ở các khu vực ao, hồ, sông, suối… và hãy học bơi khi có thể.
* Ứng dụng vào cuộc sống
- Khi ở nhà 1 mình các con tự ý ra ao hồ sông ngòi, bể nước chơi không?
- Tại sao không chơi những nơi như vậy?
- Để phòng tránh đuối nước chúng ta làm gì?



=> Các con a mùa hè đến kéo theo thời tiết bất thường với cơn mưa to rất nhiều nước…. vì vậy chúng mình cẩn thận không được chơi tránh xa những nơi chơi không đảm bảo an toàn nhé!
2.4. Hoạt động 4: Vận dụng kĩ năng
Trò chơi: “Đội nào nhanh nhất”.
- Cô mời chúng mình cùng tham gia trò chơi: “Đội nào nhanh nhất”
- Trong phần chơi này cô chia lớp mình thành 2 đội:  đội số1, đội số 2.
- Cách chơi: Để thử tài của các con trên đây cô có rất nhiều các tranh lô tô hình ảnh đúng sai về cách phòng tránh đuối nước nhiệm vụ của 2 đội là chọn lô tô đúng dán lên bảng
- Luật chơi: Trong thời gian 1bản nhạc đội nào chọn nhanh đúng cách đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô kiểm tra kết quả của 2 đội.
3. Kết thúc.
- Cô nhận xét, khen trẻ kết thúc
	


Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời

- Mùa hè
- Tắm biển, chơi công viên nước, đi bể bơi...



Trẻ xem video

- Ở ao, hồ ạ
- Không ạ
- Không ạ! vì nguy hiểm dễ sảy ra tai nạn đuối nước
- Đi với người lớn ạ


- Vì rất nguy hiểm ạ
- Phải kêu cứu thật to và gọi người lớn giúp đỡ
- Của người lớn ạ!
- Không ạ

- Áo phao, phao bơi, ...



- Vâng ạ



- Trẻ xem video





- Phương án C


- Trẻ xem hình ảnh

- Sai ạ rất nguy hiểm ạ

- Bạn trèo ghế nghịch bể cá
- Sai ạ. Vì có thể ngã vào bể 

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Hành động này là sai vì có thể ngã xuống hồ

- Trẻ chú ý lắng nghe


- Không ạ
- Rất nguy hiểm
- Không tự ý đi bơi, đi tắm ao. Phải đi cùng người lớn, khi đi bơi phải mặc áo phao. Nên học bơi.



- Vâng ạ






- Trẻ chú ý lắng nghe cô phổ biến cách chơi 




Trẻ tham gia vào trò chơi và chơi đúng luật

-Trẻ chuyển sang hđ khác


III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát cây rau mồng tơi và cây cà chua 
                                                TCVĐ: Mèo đuổi chuột
                                 Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời
1. Mục đích: 
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng của 2 cây rau.
- Trẻ phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây rau.
- Biết ăn rau xanh rất có lợi cho sức khỏe.
b. Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát, khả năng ghi nhớ và tính mạnh rạn, tự tin của trẻ.
b. Thái độ: Trẻ hào hứng tham gia hoạt động, yêu quý cây, rau xanh và có ý thức chăm sóc, bảo vệ rau xanh. 
2. Chuẩn bị: Sân trường rộng sạch, bằng phẳng, cây mồng tơi và cây cải thìa
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức: Cô cho cả lớp hát bài “Mời bạn ăn” trò chuyện cùng trẻ về bài hát và dẫn dắt trẻ vào mục đích quan sát.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 2. Quan sát: Cây rau mồng tơi.
- Cô dẫn trẻ đến bên cây rau mồng tơi và hỏi trẻ đây là cây gì?
- Cây rau mồng tơi có đặc điểm gì?

- Phần gốc cây như thế nào?


- Phần thân như thế nào? 

- Lá rau mồng tơi như thế nào? 

- Rau mồng tơi có tác dụng gì?
- Mồng tơi là loại rau ăn lá hay ăn củ?
- Mồng tơi thường được chế biến thành những món gì?
 Cô tổng kết lại và giáo dục trẻ ăn nhiều rau xanh tốt cho sức khỏe, biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây rau.
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây cà chua và cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 cây rau.
- Giống nhau: Đều là 2 loại rau cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể
- Khác nhau: 
+ Mồng tơi là rau ăn lá
+ Cà chua là rau ăn quả
2.2. Hoạt động 2. Trò chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
- Cách chơi. 1 trẻ làm mèo, 1 trẻ làm chuột. Các trẻ khác nắm tay nhau tạo vòng tròn và các lỗ hổng để cho mèo và chuột chay qua
- Luật chơi. Trẻ thuộc lời bài đồng dao và đọc đến cấu cuối bắt mèo hóa chuột, phải chụp được con mèo…
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. HĐ3. Chơi tự do: cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì?
- Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp đồ chơi lại)
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: Cô tập chung trẻ lại, nhận xét buổi chơi và tuyên dương trẻ

	- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.





- Cây rau mồng tơi.
- Có phần gốc, phần thân, phần lá.
- Nằm sát đất, có nhiều rễ ở phía dưới đất và hút chất dinh dưỡng để nuôi cây.
- Là cây thân thảo, thân có màu xanh, mềm
- Lá có màu xanh, dạng tròn, có gân lá, 
- Để nấu ăn.
- Là rau ăn lá.
- Nấu canh, luộc, xào…

- Trẻ chú ý lắng nghe.


- Trẻ quan sát, nêu nhận xét và so sánh 2 cây





- Trẻ chú ý nghe và chơi theo luật








- Phấn, sỏi, lá cây...
- Vẽ các HTTN

- Trẻ tự chọn đồ chơi

- Ngoan, đoàn kết không xô đẩy, tranh giành...

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chơi theo ý thích.
- Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô


IV. Hoạt động góc: Như kế hoạch tuần.
V. Ăn ngủ: Như kế hoạch tuần.
VI. Hoạt động chiều: Vở GDTC&KNXH: Kĩ năng phòng tránh đuối nước
– Vệ sinh- trả trẻ
  * Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                **********************************************
Thứ năm ngày 26 tháng 3 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn ngàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về một số hiện tượng tự nhiên như mưa, sấm, sét….
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các hiện tự nhiên đó                      
2. Điểm danh - Thể dục sáng: (theo kế hoạch nhánh) 
II. Hoạt động học.  PTTM. Tạo hình. Làm đám mây bằng bông
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu có chất liệu khác nhau: bông, len, màu nước, bút sáp màu, keo sữa… để tạo được bức tranh đám mây và mưa
- Biết kết hợp các nét vẽ, các vật liệu khác nhau để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh MT102CS102
- Biết đặt tên cho sản phẩm của mình và của nhóm mình. 
b. Kỹ năng: - Trẻ có kỹ năng vẽ trên giấy, kỹ năng dán, kỹ năng bôi keo và dán bông, 
- Trẻ phối hợp các kỹ năng tô màu, phối hợp màu
- Phát triển sự khéo léo, linh hoạt của đôi bàn tay, trí tưởng tượng, óc sáng tạo, thẩm mỹ cho trẻ. 
c. Thái độ:  Trẻ thích thú khi được trải nghiệm và thể hiện tài năng của mình
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.
- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ và tự thu dọn đồ dùng gọn gàng.
2. Chuẩn bị: 
2.1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài: Cho tôi đi làm mưa với.
- Bàn, ghế cho trẻ
- Tranh mẫu: + Bức tranh mây mưa bằng bông 
2.2. Đồ dùng của trẻ:
 - Vở tạo hình, bàn ghế, bông, keo nước, rẻ lau, bút chì, giá treo sản phẩm
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú. 
-  Cho trẻ hát và vận động bài “Mưa bóng mây”
- Bài hát nhắc tới hiện tự nhiên nào?
- Các con có biết mưa bóng mây nghĩa là như nào không?
=> Mưa bóng mây là hiện tượng vừa mưa vừa nắng, xảy ra bất chợt, không có dự baod trước và tạnh rất nhanh (thoáng mưa rồi tạnh ngay)
- Ngoài những hiện tượng tự nhiên đó ra các con còn biết những hiện tượng tự nhiên nào nữa, hãy kể cho cô và các bạn nghe nào?
=> Các con ạ, xung quanh chúng ta có rất nhiều các hiện tượng tự nhiên: nắng, gió, mây, mưa, cầu vồng….và để lưu giữ những hình ảnh đẹp của các hiện tượng tự nhiên đó. Bây giờ cô có 1 món quà muốn cho các cùng xem. 
2: Nội dung
2.1. HĐ1. Trải nghiệm kiến thức
a. Khảo sát: Cho trẻ quan sát tranh mẫu:
Trốn cô, trốn cô!
- Các con xem cô có gì đây?
- Bức tranh này nói về gì nào? hiện tượng mây và mưa
- Các con thấy bức tranh này như thế nào? (đẹp)
- Cô đưa  tranh cho trẻ quan sát hỏi trẻ:
- Theo các con bức tranh này nói về hiện tượng tự nhiên nào?
- Cô đã sử dụng vật liệu gì để tạo nên bức tranh? 
- Những đám mây có màu gì? những hạt mưa thì sao?có màu gì và làm từ vật liệu gì?
- Làm thế nào để cô dán được sợi bông lên bức tranh? (bôi keolên giấy sau đó dán bông lên)
 - Để cho bức tranh mây và mưa đẹp hơn cô đã trang trí thêm gì đây?
- Cô dùng màu gì và làm như thế nào?
- Vậy bây giờ cô mời các con quan sát cô hướng dẫn cách làm nào
b. Hướng dẫn trẻ làm tranh
- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con cách làm bức tranh này nhé.
- Đầu tiên các con sẽ lấy bông ra, chia đều bông thành các phần nhỏ hợp lý với từng đám mây.
- Bôi keo vào đám mây đã được vẽ sẵn khung trong vở tiếp theo chúng mình lấy bông dàn mỏng ra và dán lên thành hình đám mây.
- Cô làm xong đám mây thứ nhất cô tiếp tục làm tương tự với các đám mây khác.
- Cuối cùng cô dùng bút chì vẽ thêm mưa dưới đám mây cho bức tranh thêm sinh động nhé.
* Giáo dục:
- Khi sử dụng keo nước các con phải chú ý điều gì?
- Khi làm việc các con phải như thế nào?
b. Trẻ thực hành, sáng tạo 
 Cô chuẩn bị cho vở tạo hình bút chì sáp màu
 Cô mời các con nhẹ nhàng mở vở ra làm nhé!
- Cô nhắc trẻ cách tư thế ngồi và cách dàn mỏng bông, bôi keo
- Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ thực hiện
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ còn lúng túng
+ Con đang làm gì?
+ Con đã sử dụng kỹ năng ntn?

+ Con thấy đám mây này của mình đã đẹp chưa?
Cô quan sát, hướng dẫn trẻ vẽ. Hướng dẫn những trẻ còn lúng túng.
2.2. Hoạt động 2: Giải thích- trưng bày sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm của mình 
+ Bức tranh này có tên là gì? 

+ Con đã làm bức tranh về hiện tượng tự nhiên nào?

+ + Con giới thiệu về bức tranh của mình cho cả lớp cùng nghe nhé!
 2.3. Hoạt động 3: Củng cố
+ Con đã tạo được bức tranh bằng cách nào?
+ Con đã sử dụng những vật liệu gì và cách làm ra sao?
- Cô nhận xét chung: Tuyên dương khuyến khích trẻ.
=> Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước mọi lúc mọi nơi
- Giáo dục trẻ giữ gìn sản phẩm
3. Kết thúc: Cho trẻ hát bài ‘‘Cho tôi đi làm mưa với”.
	 
- Trẻ hát cùng cô
- Hiện tượng mưa bóng mây 
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Hiện tượng sấm, sét, mưa rào, bão



-Vâng ạ




- Trốn cô trốn cô
- Bức tranh ạ
- Hiện tượng thòi tiết

- Rất đẹp

- Hiện tượng mây và mưa
- Bông ạ
- Những đám mây màu trắng hạt mưa màu trắng
- Trẻ trả lời theo ý hiểu trẻ


- Cô tô nền
- Trẻ trả lời

- Vâng ạ



-Trẻ quan sát chú ý lắng nghe cô hd cách làm







- Cẩn thận nhẹ nhàng bôi ít một
- Trật tự, nghiêm túc

- Trẻ lấy vở đồ dùng ra thực hiện



- Con đang làm đám mây
- Con bôi keo, dàn mỏng bông và dán chắc chắn
- Trẻ trả lời




- Trẻ chưng bày sản phẩm
- Mưa bóng mây; mây và mưa,...
- Bức tranh con về hiện tượng mây và mưa
-Trẻ giới thiệu bức tranh


- Dùng bông dán làm mây...
- Con dùng bông, keo dán, bút chì

-Trẻ hiểu lợi ích của nước đối vói con người, thực vật, động vật
- Trẻ vận động bài hát cùng cô 


III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát: Cây phượng vỹ và cây Ô sa ka.
                TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
           Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời và chơi với phấn, giấy, sỏi.
1. Mục đích.
    a. Kiến thức. Trẻ nêu được tên cây, đặc điểm lợi ích cả 2 loại cây
- Trẻ biết phân biệt và so sánh 2 loại cây
   Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
   Thái độ:  Trẻ biết quý chăm sóc và bảo vệ cây.Tạo cho trẻ hít thở không khí trong lành. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
2. Chuẩn bị: Sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, phấn, sỏi, lá cây và những đồ chơi có sẵn ngoài trời.
3. Tiến hành hoạt động.
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và hỏi trẻ
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát
* Quan sát cây phượng vỹ.
- Cô cho trẻ đi đến chỗ cây phượng vỹ và hỏi trẻ:
- Cây gì đây chúng mình?
- Cây phượng gồm có những phần nào?
- Gốc cây như thế nào?
- Rễ cây có tác dụng gì?



- Thân cây như thế nào? Nhẵn hay sần xùi?
- Thân cây có màu gì?
- Lá như thế nào?
- Cô đố chúng mình biết cây phượng vỹ có hoa không?
- Bạn nào biết hoa mầu gì? (màu đỏ)
=> À hoa phượng vỹ mầu đỏ về mùa này thì hết mùa hoa phượng vỹ rồi, hoa phượng vỹ chỉ nở vào mùa hè khi có tiếng ve kêu bào hiệu mùa hè đã đến cũng là mùa chia tay của các anh chị 5 tuổi đấy.
- Thế cây phượng vỹ có quả không?
- Quả có ăn được không?
- Vậy muốn cây luôn tươi tốt chúng ta phải làm gì?
* Quan sát cây osaka: cho trẻ quan sát tương tự cây phượng
* So sánh
- Giống nhau: Đều là cây bóng mát, có 3 phần gốc thân ngọn, đều làm đẹp cho môi trường.
- Khác nhau: lá Phượng nhỏ
                     Lá osaka to
2.2. Hoạt động 2. Chơi vận động: Rồng rắn lên mây
- Cô nêu luật chơi, cách chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần
- Nhận xét tuyên dương trẻ
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
- Cô nhắc nhở các cháu rửa tay sạch sẽ sau giờ chơi.Cho trẻ vận động theo nhạc bài dân vũ “Rửa tay”
	
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời
- Cây phượng vỹ
- Gốc, thân, lá
- To, có nhiều rễ ở dưới
- bám chắc vào đất giúp cây đứng vững, hút nước và dinh dưỡng từ lòng đất nuôi cây
- Cứng và sần sùi.
- Màu nâu
- Nhỏ, màu xanh
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời .

- Trẻ lắng nghe


- Có ạ
- Không ạ
- Chăm sóc và bảo vệ



Đều có 3 phần: gốc, thân, ngọn




- Trẻ chơi.


-Trẻ trả lời.


-Trẻ chơi



-Trẻ thu dọn cùng cô.
- Trẻ rửa tay.


IV. Hoạt động góc: Theo kế hoạch nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Theo kế hoạch nhánh
VI. Hoạt động chiều: Khám phá sự kì diệu của nước 
1. Mục đích
* Kiến thức. Trẻ biết được một số đặc điểm của nước: Không màu, không mùi, không vị, trong suốt.
- Trẻ biết tính chất hòa tan một số chất như đường, muối. Trẻ hiểu khái niệm về tan và không tan
- Trẻ biết nước cam cho vào nước làm hòa tan nước cam - biến đổi màu của nước.
* Kỹ năng. Quan sát, lắng nghe, thu thập, tìm kiếm thông tin.
- Trẻ có kỹ năng làm việc nhóm: hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ chung.
- Sử dụng các kỹ năng: Bê khay, đong, rót, xúc, khuấy.
* Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực hoạt động. Biết được lợi ích của các nguồn nước, biết bảo vệ môi trường nước, sự cần thiết của ánh sáng, không khí với cuộc sống con người, … MT119
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô. Khay đựng: Cốc trong, thìa, khăn lau, bình rót nước.
- Mỗi loại 1 cốc: Đường, muối, màu nước, sỏi, ghim kim loại. Nhạc bài hát: “Điều kì diệu quanh ta”. Máy vắt cam, bình đựng, đường: 1kg. Dâu tây: 0,5kg; chanh: 3 quả.
* Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 khay đồ dùng gồm:2 cốc trong. Thìa.Bình rót nước. 1 cốc đường 1 cốc sỏi…..
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ôn định tổ chức gây hứng thú.  Cô cùng trẻ hát bài hát “Điều kì diệu quanh ta”
=> Xung quanh chúng ta còn rất nhiều điều kì diệu chúng ta chưa biết đâu. Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Tìm hiểu về nước
* Các nguồn nước
- Nước có ở những nơi đâu?
(Cho trẻ xem hình ảnh nước, giếng, ao, hồ, sông, suối, biển….)
- Cô khẳng định: nước có ở khắp nơi như giếng, ao, hồ, sông, suối, biển cả và nước còn có ở mạch nước ngầm dưới lòng đất nữa đấy.
- Ngoài ra nước còn có nhiều đặc tính thú vị khác nữa, chúng mình cùng khám phá nhé!
* Đặc điểm, tính chất của nước
- Các bé hãy xem cô có gì đây?
- Các bé có nhận xét gì về cốc nước của cô?
- Cô làm thí nghiệm cho trẻ quan sát.
- Các con thấy gì? 
=> Cô khẳng định: nước trong suốt không màu.
- Nước có mùi và có vị gì không các bạn?
- Để biết nước có mùi, có vị gì không cô mời các bé di chuyển về nhóm của mình và kiểm tra nhé!
- Cho trẻ ngửi và uống nước.
=> Cô khẳng định: Nước không màu, không mùi và không có vị. Ngoài ra nước còn có những đặc tính rất thú vị, bây giờ cô và các bé cùng làm thí nghiệm về nước nhé!
- Cô cho trẻ làm thí nghiệm hòa tan đường, muối, viên C sủi vào nước và kiểm tra kết quả rồi cho đại diện nhóm nhận xét.
- Cô cùng làm thí nghiệm và hướng dẫn, bao quát trẻ.
=> Cô khẳng định: nước có thể hòa tan một số chất như muối, đường, c sủi và nước bị đổi màu khi hòa tan các chất có màu sắc.
 *Mở rộng: Ngoài đường, muối, C sủi ra nước còn có thể hòa tan được rất nhiều các chất khác đấy các con ạ!
=> Giáo dục: Các con không nên uống nước đá lạnh vì dễ vị viêm vọng và tránh xa nước nỏng kẻo bị bỏng nhé!
- Vừa rồi các bé được khám phá đặc tính của nước rất thú vị phải không nào. Từ những đặc tính ấy mà nước có rất nhiều lợi ích đấy. Để biết nước có những lợi ích gì chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
2.2. Hoạt động 2. Lợi ích của nước
- Nước có lợi ích gì đối với con người, cây cối và con vật?
- Cô khẳng định bằng hình ảnh: Con người sử dụng nước để uống, sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Con vật dùng nước để uống, bơi lội và nước còn là môi trường sống của một số loài động vật sống dưới nước như tôm, cá, cua…Đối với cây cối được tưới nước thì cây xanh tốt, ra hoa kết trái…
- Cho trẻ quan sát 1 số hình ảnh nguồn nước bị ô nhiễm: cá chết, cây cối khô héo, con người sử dụng nguồn nước bẩn sẽ bị mắc bệnh…
- Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ nguồn nước?



 *Giáo dục: Các bé ạ! Nước là nguồn tài nguyên quý giá và có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy các bé hãy giữ gìn và bảo vệ nguồn nước không vứt rác xuống ao, hồ, sông suối và sử dụng tiết kiệm nước bằng cách lấy vừa đủ nước khi uống, không xả quá nhiều nước và khóa vòi nước khi không sử dụng. Các bé đồng ý không nào?
2.3. Hoạt động 3. Trò chơi củng cố
* Trò chơi 1: Đong nước vào chai
- Cách chơi: Cô đã chuẩn bị cho mỗi đội chơi 1 xô nước, 1cốc, phễu và 1 chai đựng nước đã có vạch số. Cô sẽ mời 3 đội cùng lên chơi. Nhiệm vụ của các bé là khi có hiệu lệnh “Bắt đầu” bạn đứng đầu hàng bật liên tục qua các vòng đong 1 cốc nước đổ qua phễu vào chai của đội mình, sau đó nhanh chân chạy về chạm vào tay bạn kế tiếp. Bạn kế tiếp lại bật liên tục qua các vòng lên đong 1 cốc nước đổ vào chai rồi lại chạy về chạm vào tay bàn đầu hàng. Cứ như vậy cho đến khi kết thúc bản nhạc.
- Luật chơi: Sau khi kết thúc bản nhạc đội nào đong được nhiều nước vào chai nhất, đội đó sẽ thắng cuộc.
- Cho trẻ chơi. Động viên, tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc:
- Để thể hiện tinh thần chung tay bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sự sống trên trái đất chúng mình hãy cùng nắm tay nhau và hát vang ca khúc “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn”
	
- Trẻ hát cùng cô


- Vâng ạ!



- Ao, sông, bể, bình nước...
-Trẻ chú ý lắng nghe



- Trẻ lắng nghe

- Vâng ạ!

- Cốc nước
- Trẻ nêu nhận xét
- Trẻ quan sát


- Không ạ

- Trẻ về nhóm
- Trẻ ngửi
- Trẻ chú ý lắng nghe



-Trẻ thực hiện theo yêu cầu cô


- Trẻ chú ý lắng nghe







-Trẻ chú ý lắng nghe




- Đẻ uống, tắm rửa, ...



- Trẻ lắng nghe và quan sát



- Trẻ chú ý quan sát

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác xuống ao, song,... Dùng nước tiết kiệm ...





- Trẻ chú ý lắng nghe




- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi hào hứng


- Trẻ hát cùng cô



* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                
********************************************

Thứ sáu ngày 27 tháng 3 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp niềm nở, ân cần.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn ngàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về một số hiện tượng tự nhiên như mưa, sấm, sét….
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về các hiện tự nhiên đó                      
2. Điểm danh - Thể dục sáng: (theo kế hoạch tuần) 
II. Hoạt động học: Văn học - Truyện: Giọt nước tí xíu. 
1. Mục đích: 
a. Kiến thức. Trẻ biết tên truyện, tên tác giả, tên các nhân vật trong truyện.
- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện: Câu chuyện nói về bạn giọt nước Tí Xíu, nhờ có sức nóng của ông mặt trời, bạn Tí Xíu đã biến thành hơi bay lên trời ngưng tụ thành những đám mây. ….MT71CS64
- Trẻ biết được quá trình tạo ra mưa.
b. Kỹ năng: Trẻ trả lời rõ ràng, mạch lạc, nói đủ câu, ghi nhớ một số lời đối thoại.. 
- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ và mở rộng vốn từ
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, trẻ trả lời được các câu hỏi cô đặt ra.
 c. Thái độ: Trẻ biết bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, biết bỏ rác đúng nơi quy định, sử dụng tiết kiệm nước trong sinh hoạt.
- Hứng thú tham gia vào hoạt động, tự tin mạnh dạn.
2 Chuẩn bị. Video nội dung câu chuyện, vòng thể dục…
3. Tiến hành hoạt động:
	                  Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt đông của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Xúm xít! Xúm xít!
- Xin chào tất cả các bạn!
- Đố các bạn biết tôi là ai?
A đúng rồi, tôi là giọt nước tí xíu đấy.
- Chúng tôi đang trên đường đi làm mưa cùng chị gió đấy. Các bạn có muốn đi cùng tôi không?
Nào chúng ta cùng đi nhé!
- Cô và trẻ vận động theo nhạc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”
- Các con vừa hát bài hát gì vậy nhỉ?

- Bài hát nói về điều gì?


- Vậy các con có biết mưa bắt nguồn từ đâu không?
- Muốn biết mưa bắt nguồn từ đâu các con hãy nhẹ nhàng ngồi xuống và lắng nghe cô kể câu chuyện "Giọt nước tí xíu".
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 2: Cô kể chuyện
* Cô kể chuyện cho trẻ nghe lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Đàm thoại:
+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
=> Đúng rồi, cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện “Giọt nước Tí Xíu” của tác giả Nguyễn Linh. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Tí Xíu. Tí Xíu từ một giọt nước ở biển cả được ông mặt trời chiếu tia nắng vào đã biến thành hơi bay lên trời rồi tụ lại thành những đám mây. Khi những đám mây nặng dần thì những giọt nước thi nhau rơi xuống sông suối ao hồ rồi lại trở về với mẹ biển cả đấy. Các con có thấy thú vị không nào?
Để hiểu rõ hơn về câu chuyện, cô mời các con nhẹ nhàng về ghế ngồi và hướng lên màn hình cùng cô nào.
* Cô kể chuyện lần 2 kết hợp với màn hình ti vi
* Đàm thoại, trích dẫn, giảng giải
- Cô vừa kể câu chuyện gì? Của tác giả nào?
- Câu chuyện nói về điều gì?

- Trong truyện có những ai?

- Tí xíu là ai? 
- Các con có biết Tí Xíu là như thế nào không?
=> Tí Xíu là một giọt nước ở biển đấy. “Tí xíu” là rất bé, bé tí tẹo tèo teo.
- Họ hàng anh em nhà Tí xíu rất đông, họ ở những nơi nào?
Trích dẫn:"Tí Xíu là một giọt nước.... ở cả dưới nước”
- Một buổi sáng biển lặng Tí xíu đang chơi đùa cùng các bạn, ai đã rủ tí xíu đi chơi?
- Ông mặt trời đã gọi Tí Xíu như thế nào? Các con cùng nói giống giọng ông mặt trời nào
Trích dẫn: "Tí Xíu ơi! Cháu có đi với ông không?”
- Tí Xíu đã trả lời ông Mặt trời ra sao?

- Sau đó ông mặt trời nói muốn rủ Tí Xíu đi đâu?
-Tí xíu rất thích đi chơi nhưng Tí xíu nhớ ra điều gì làm chú không bay lên được? 
- Ông mặt trời đã làm gì để giúp Tí Xíu đi chơi được?
Trích dẫn:"Đi làm gì ạ? Ông mặt trời vén.... biến thành hơi”
- Trước khi đi, Tí Xíu đã nói với mẹ biển cả như thế nào?
Trích dẫn: "Chào mẹ, con đi đây. Mẹ chờ con trở về”
- Làm thế nào bạn Tí Xíu vào được đất liền?
Trích dẫn:"Tí Xíu nhập...vào đất liền.”
- Khi Ông mặt trời tỏa những tia nắng chói chang, không khí trở nên oi bức. Bỗng có điều gì xảy ra? Tí Xíu và các bạn cảm thấy như thế nào?
Các con làm theo cô nào: “Mát quá các bạn ơi! Mát quá!”
- Nhưng trời mỗi lúc một lạnh, Tí xíu và các bạn thấy rét, chúng xích lại gần nhau thành một khối đông đặc và cuối cùng Tí xíu và các bạn biến thành gì?
Trích dẫn:"Tí Xíu và các bạn... xuống thấp, thấp dần”
- Sau đó một tia sáng vạch ngang bầu trời. Rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn và điều gì đã xảy ra?
- Các con có biết thế nào là cơn giông không?
=> Cơn giông xuất hiện khi trời sắp mưa. Cơn giông là hiện tượng gió mạnh, sấm sét dữ dội và mưa rất to. Nước mưa có tác dụng gì với con người và cây cối?
=> Cô khái quát: Những giọt nước Tí Xíu rất cần thiết cho cuộc sống của con người và muôn loài như để ăn uống, sinh hoạt: rửa tay, rửa chân và tưới cây giúp cây cối, hoa lá phát triển đâm trồi nảy lộc.
- Các con cần làm gì để bảo vệ và giữ gìn nguồn nước?
- Cô khái quát lại.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi
- Để hiểu rõ hơn về quá trình tạo ra mưa, cô sẽ tổ chức cho các con chơi trò chơi “Vòng tuần hoàn của nước”.
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội chơi. Khi có hiệu lệnh xuất phát, các bạn đầu hàng lần lượt bật qua 5 vòng liên tiếp và chạy lên lấy một hình ảnh dán lên bảng theo đúng thứ tự vòng tuần hoàn của nước.
- Luật chơi: Khi bạn quay về chạm vào tay bạn tiếp theo thì bạn tiếp theo sẽ bật qua các vòng, cứ như vậy cho đến cuối hàng. Các con nhớ không được giẫm vào vòng nếu không sẽ phải nhảy lại. Thời gian chơi là một bản nhạc, khi bản nhạc kết thúc đội nào dán xong trước và dán đúng sẽ là đội chiến thắng.
- Trẻ chơi. Cô công bố kết quả
3. Kết thúc. Nhận xét khen trẻ.
	
- Bên cô! Bên cô!
- Chúng tôi chào bạn ạ!
- Trẻ trả lời: Giọt nước tí xíu. Bạn đang đi đâu đấy?

- Trẻ trả lời: Có ạ


- Trẻ vận động theo cô 
- Bài hát cho tôi đi làm mưa với
- Nói về mong muốn được chị gió đưa đi làm mưa giúp cho cây lá xanh tốt 
- Có ạ

- Trẻ ngồi xuống
 
 
 
- Trẻ chú ý lắng nghe cô kể

- Giọt nước tí xíu
 
 
 

- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe


- Có ạ!


- Trẻ hướng lên màn hình


- Trẻ trả lời
- Về quá trình tạo ra những hạt mưa
- Mẹ biển cả, tý xíu, các bạn tý xíu, ông mặt trời….
- Tí xíu là 1 giọt nước ở biển cả
- Là rất nhỏ bé ạ!
- Trẻ chú ý lắng nghe
 

- Trẻ trả lời


- Ông mặt trời rủ tí xíu đi
-Trẻ bắt trước giọng ông mặt trời

- Cháu chỉ là giọt nước làm sao bay lên được
- Đi vào đất liền
- Cháu chỉ là giọt nước làm sao bay lên được
- Ông mặt tròi tỏa ánh nắng chói chang

- Con đi rồi con sẽ trở về


- Nhờ có chị gió


- Cơn giông nổi lên
- Mát quá, mát quá




- Tý xíu biến thành giọt nước



- Cơn giông
- Là có gió lốc, mưa to có sấm sét ạ

- Giúp con người cấy trồng chăn nuôi

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời







-Trẻ chơi đúng luật




- Trẻ chú ý lắng nghe


- Trẻ thu dọn đồ dùng cùng cô


III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát cây mộc hương, cây hoa giấy
                                             TCDG: Kéo co.
                                    CTD. Chơi phấn, lá, sỏi và những đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây với đời sống con người.
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau, ích lợi của cây hoa, 
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc. Chơi tốt trò chơi kéo co, chơi tự do
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. 
2. Chuẩn bị: Cây và địa điểm quan sát ngoài vườn trường.
- Sân rộng sạch, bằng phẳng. Phấn, lá, sỏi, cát, dây thừng.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. HĐ1. Quan sát: Cây mộc hương
- Cô cho trẻ quan sát cây hoa mộc hương và hỏi trẻ đây là cây gì? Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây.
* Đàm thoại:
- Các con vừa quan sát cây gì?
- Cây hoa mộc hương gồm có mấy phần, là những phần nào?
- Gốc cây như thế nào? 


- Thân cây có những đặc điểm gì?
- Cây có lá cây như thế nào?

- Hoa màu gì?

- Cây trồng ở đâu có tác dụng ntn?
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây hoa giấy để trẻ nêu lên những hiểu biết của mình về cây và cho trẻ so sánh 2 cây:
 Cô tổng hợp lại và GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. HĐ2. TCDG: Kéo co
- Cô nêu luật chơi, cách chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi. 
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. HĐ3. Chơi tự do: Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.


- Cây hoa mộc hương
- Phàn gốc, thân, lá, hoa

- Nằm sát đất, có nhiều rễ bám vào đất hút dinh dưỡng nuôi cây
- Thân cây màu nâu, sần sùi
- Lá màu xanh đậm, viền lá hình răng cưa
- Hoa màu trắng, có 5 cánh nhỏ, mùi thơm.
- Cây trồng làm cây cảnh
- Tưới nước, chăm sóc...
- Trẻ quan sát và nêu nhận xét.

- Trẻ so sánh 2 cây.


- Trẻ chú ý lắng nghe
 
- Trẻ chơi vui vẻ, hào hứng




- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm

- Trẻ chú ý lắng nghe thu dọn đồ dung


IV. Hoạt động góc: Như kế hoạch nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Theo kế hoạch nhánh
VI. Hoạt động chiều: Tuyên dương bé ngoan
1. Mục đích.
a. Kiến thức
-Trẻ biết nhận xét những việc làm tốt mà mình, bạn đã làm được.
b. Kỹ năng
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có các hình ảnh của mình của bạn trong ngày qua ống kính cammera giấu kín.
- Trẻ nói mạch lạc, diễn đạt được ý của mình
- Trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường lớp sạch sẽ, biết ý thức bảo vệ môi trường.
c. Thái độ
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động nêu gương, vâng lời người lớn, khi có khuyết điểm biết nhận lỗi và sửa lỗi, nói lời cảm ơn và xin lỗi...
- Trẻ mong muốn được lên cắm cờ và nhận phiếu bé ngoan.
2. Chuẩn bị
- Hoa múa cho trẻ, máy tính, loa.
- Hình ảnh cammera giấu kín. Bảng bé ngoan, cờ, bé ngoan đủ cho trẻ.
- Nhạc bài hát Hoa bé ngoan, cả tuần đều ngoan
3. Tiến hành hoạt động
- Cô cho cả lóp hát bài “Hoa bé ngoan” và trò chuyện dẫn dắt trẻ vào nội dung hoạt động
- Cô cho trẻ kể về 1 số việc tốt mà trẻ đã thực hiện được và chưa thực hiện được trong ngày
- Cô cho từng tổ thảo luận xem tổ mình có những bạn nào làm được nhiều việc tốt, ngoan được tuyên dương
- Những bạn còn chưa thực hiện tốt nề nếp trong lóp, chưa chú ý nghe lời cô
=> Kết luận: Cô thấy trong tuần qua các con làm được nhiều việc tốt như biết cất dép lên giá dép cho gọn gàng, biết xếp đồ chơi lên giá, biết tưới cây, biết nhặt rác bỏ vào thùng rác, biết gấp chiếu, gấp chăn giúp cô, cất gối, kê bàn học giúp cô giáo ngoài ra các con còn biết chào hỏi người lớn, biết xin lỗi bạn khi mắc lỗi. Còn 1 số bạn nề nếp còn chưa chỉnh chu cô mong các con cố gắng ngoan hơn. Cô khen tất cả các con và các con đều xứng đáng nhận hoa của cô ngày hôm nay.
- Cho trẻ lên cắm hoa trên bảng bé ngoan
- Cho cả lớp hát “Cả tuần đều ngoan”

* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                




Nhánh 2. Các mùa trong năm.
                              Thời gian thực hiện từ 30/03/2026 – 03/04/2026

KẾ HOẠCH NGÀY
Thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở.
- Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dung cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về các mùa trong năm.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về thời tiết. 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về hình ảnh video trẻ vừa xem.  Trẻ dùng câu hỏi để hỏi lại.
- Cho trẻ chơi đồ chơi tự do teo ý thích, nhắc trẻ cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
2. Điểm danh - Thể dục sáng: (Theo kế hoạch tuần) 
II. Hoạt động học: Thể dục: Bò thấp chui qua cổng – Đập bắt bóng tại chỗ
        Trò chơi vận động: Nhảy bao bố
1. Mục đích:
a. Kiến thức:
- Trẻ biết tên vận động cơ bản: bò thấp chui qua cổng và đập bắt bóng tại chỗ.
- Trẻ hiểu và thực hiện được cách phối hợp tay, chân nhịp nhàng khi bò chui qua cổng.
- Trẻ biết cách đập bóng xuống đất và bắt bóng khi bóng nảy lên.
b. Kỹ năng:
- Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn và khả năng phối hợp giữa tay và chân khi bò.
- Phát triển khả năng quan sát, phản xạ và sự phối hợp mắt-tay khi đập bắt bóng.
- Phát triển các nhóm cơ tay, chân và lưng
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực, đoàn kết tham gia vào hoạt động, biết chơi trò chơi theo đúng luật.
- Giaó dục trẻ chăm chỉ luyện tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ.
- Trang phục của cô, trẻ gọn gàng.
- Vạch kẻ chuẩn, cổng chui, bóng, bao, xắc xô... 
- Mỗi trẻ 1 đôi hoa bông tập bài tập phát triển chung.
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định, gây hứng thú
- Cô trò chuyện về 1 thời tiết, kiểm tra sức khỏe trẻ và dẫn trẻ ra sân tập
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi gót chân, đi thường, chạy chậm, đi thường, chạy nhanh, đi thường về 4 hàng ngang trên nền nhạc bài hát “Bác đưa thư vui tính”
2.2. Hoạt động 2: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung
- Trẻ thực hiện bài tập kết hợp theo bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”.
+ Tay: hai tay đưa ra phía trước, lên cao 
+ Chân: Hai tay đưa về phía trước khụy gối
+ Bụng: Hai tay đưa lên cao sau đó nghiêng người sang trái, sang phải.
+ Bật: Bật chụm, tách chân.
b. VĐCB: Bò thấp chui qua cổng – Đập và bắt bóng tại chỗ
+ Cô lầm mẫu lần 1: Không phân tích.
+ Cô làm mẫu lần 2 và phân tích: 
 * Tư thế chuẩn bị: Cô quỳ dưới vạch kẻ xuất phát, bàn tay và cẳng chân áp sát xuống sàn.
 * Khi có lệnh: “Bò” cô bắt đầu bò tiến về phía trước, khi bò phối hợp tay nọ chân kia nhịp nhàng, bàn tay cẳng chân luôn áp sát xuống sàn, mắt nhìn thẳng về phía trước, đến cổng chui cô cúi đầu và nhẹ nhàng khéo léo bò qua sao cho người không chạm cổng. Sau đó cô đứng dậy cầm bóng đập xuống đát theo phương thẳng đứng và bắt bóng bằng 2 tay khi bóng nảy. Sau khi thực hiện xong 2 vận động cô nhẹ nhàng đi về cuối hàng đứng.
- Cô vừa thực hiện xong vận động gì?
- Con nào muốn lên trổ tài trước?
- Nào bây giờ chúng mình hãy cùng nhau bò chui qua cổng nhé!
* Trẻ thực hiện:
- Lần lượt 2 trẻ thực hiện. Mỗi trẻ thực hiện 1, 2 lần (Cô sửa sai, đông viên trẻ)
- Lần 2 cô cho trẻ trải nghiệm bò qua hang và ống chui để trẻ nói lên cảm nhận của mình. 
c. Trò chơi vận động: Nhảy bao bố.
* Luật chơi: Khi nhảy chân không được bước ra khỏi bao, nếu bị ngã thì mất lượt chơi, mỗi lần nhảy lên chỉ được lấy 1 quả. Khi nào người thứ nhất nhảy về đến vạch chuẩn thì người tiếp theo mới được nhảy lên. Trong thời gian 1 bản nhạc nếu đội nào về đích trước đội đó sẽ chiến thắng.
- Cách chơi: Cho trẻ đứng 2 chân trong bao, 2 tay cầm 2 miệng bao. Sau đó nhảy tiến về phía trước, đến đích rồi lại nhảy về đưa bao cho bạn thứ 3 kế tiếp để bạn cho 2 chân vào bao chuẩn bị nhảy tiếp. 
- Các con đã nắm rõ luật chơi và cách chơi chưa?
- Bây giờ cô sẽ chia các con thành 2 đôi. Đội số 1 và đội số 2. Các con hãy nhanh chóng về vị chí đội mình để bắt đầu trò chơi nhé! 2 đội đã sẵn sàng chưa?
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Kiểm tra kết quả của 2 đội.
-  Nhận xét tuyên dương trẻ
2.3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng thành hình vòng tròn 
	                
- Trẻ trò chuyện cùng cô.





- Trẻ đi theo hiệu lệnh.





- Trẻ tập các động tác cùng cô.







- Trẻ chú ý quan sát.


Trẻ quan sát và lắng nghe cô phân tích.







- Trẻ trả lời.
- Cô cho 2 trẻ lên thực hiện

- Vâng ạ!

- Trẻ lần lượt lên thực hiện vận động.
- Trẻ bò và nói cảm nhận của trẻ




- Trẻ chú ý nghe cô phổ biến 






- Trẻ trả lời. 


- Trẻ về vị trí

- Trẻ chơi vui vẻ.
- Trẻ đếm

- Trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập.



III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát cây bưởi và cây sấu
                                TCVĐ: Người tài xế giỏi
                   Chơi theo ý thích, chơi lá cây, rơm, sỏi, phấn
1. Mục đích: 
a. Kiến thức:  Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm, tác dụng của cây cây bưởi và cây sấu. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây
b. Kỹ năng:   Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc. Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý cây xanh, biết chăm sóc và bảo vệ cây
2. Chuẩn bị: Cây bưởi và cây sấu ngoài vườn trường. Sân rộng sạch, bằng phẳng. Phấn, lá, sỏi, cát.
3. Tiến hành hoạt động.
	                     Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát: Cây bưởi, cây sấu
* Quan sát: Cây bưởi
- Cô dẫn trẻ đến bên cây bưởi gợi ý cho trẻ nhận xét nêu đặc điểm về cây sau đó cô đặt câu hỏi đàm thoại
- Đây là cây gì?
- Cây ổi thuộc loại cây gì?
- Cây có những phần nào?
- Gốc cây như thế nào?

- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây bưởi có quả không? Ai đã ăn quả bưởi rồi? quả bưởi có mùi vị như thế nào?   (Gọi 1 vài trẻ trả lời)
- Ăn bưởi có lợi ích gì?
- Để cây luôn xanh tốt chúng mình phải làm gì?
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây sấu để trẻ nêu lên những hiểu biết của mình về cây.
- Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 cây.


 Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Người tài xế giỏi
*Luật chơi:  Tài xế đưa xe đi và về đúng tín hiệu.  Ai làm đổ hàng phải ra ngoài 1 lần chơi. 
*Cách chơi:  Phát cho mỗi cháu 1 túi cát. Các cháu làm “ô tô” đi chở hàng. “Ô tô” đúng cách bến 3 – 4m, khi có hiệu lệnh “ô tô đi chở hàng”, tất cả các cháu đặt túi cát lên đầu đi xung 
quanh lớp vừa đi vừa làm động tác lái ô tô và kêu “bim, bim, bim”, đi cẩn thận sao cho 
hàng không bị rơi. Khi nghe hiệu lệnh: “chở hàng về kho” thì các “ô tô” đi nhanh về bến 
để đổ hàng xuống (trên đường đi, ai không bị rơi túi cát được công nhận là người tài xế 
giỏi). Sau đó lại cầm túi cát đội lên đầu và trò chơi tiếp tục. 
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích. cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. (Gợi ý trẻ chơi những trò chơi hướng vào chủ đề 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và trả lời câu hỏi của cô.

- Cây bưởi
Thuộc loại cây ăn quả
- Gốc, thân, lá....
- To, nằm sát mặt đất, phía dưới có rễ bám vào đất hút dinh dưỡng nuôi cây
- Cứng, màu nâu
- Màu xanh, nhẵn.

- Trẻ trả lời.
- Cung cấp vitamin cho cơ thể
- Chăm sóc và bảo vệ cây.
- Trẻ quan sát và nêu nhận xét

- Giống nhau: Đều là cây ăn quả, có phần gốc, thân, lá.
- Khác nhau: Quả bưởi tròn, to, trong có múi.
 Quả sấu nhỏ, vị chua

- Trẻ chú ý lắng nghe.






- Trẻ chú ý lắng nghe và vui chơi hào hứng.












- Trẻ chú ý nghe cô


- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm


- Trẻ chú ý lắng nghe


IV. Hoạt động góc: Như KH nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Như kế hoạch nhánh
VI. Hoạt động chiều. TCVĐ- Trời mưa
* Chuẩn bị: Một cái trống lắc
- Dùng phấn, thẻ số đánh dấu ở các vị trí nhất định trong lớp, qui ước đó là "ngôi nhà". Số "ngôi nhà" ít hơn số trẻ.
* Luật chơi:Khi có hiệu lệnh "Trời mưa" thì mỗi trẻ phải trốn vào một ngôi nhà. Ai không tìm được nhà phải ra ngoài 1 lần chơi.
* Cách chơi: Trẻ đi tự do, vừa đi vừa hát bài "Trời nắng trời mưa" hoặc 1 bài hát bất kì. Khi cô ra hiệu lệnh "Trời mưa" và gõ trống lắc dồn dập thì trẻ phải nhanh chóng tìm cho mình 1 "ngôi nhà" để trú mưa. Ai chạy châm không tìm được chỗ tránh mưa thì sẽ bị ướt và phải ra ngoài 1 một lần chơi.
 - Vệ sinh, chơi tự do, trả trẻ.
* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                ******************************************
Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở.
- Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dung cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về các mùa trong năm.
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về thời tiết
- Cho trẻ chơi đồ chơi tự do theo ý thích, nhắc trẻ cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
2. Điểm danh - Thể dục sáng: (theo kế hoạch nhánh) 
II. Học: KPKH. Khám phá về các mùa trong năm (5 E)
1. Mục đích:
* Kiến thức: Trẻ biết tên thứ tự các mùa, biết được không khí của các mùa như thế nào? Cảnh vật các hiện tượng xuất hiện giữa các mùa…
- Trẻ biết tên các mùa. MT 117CS94
* Kỹ năng: hát triển tư duy ngôn ngữ, khả năng chú ‎y quan sát, nhận xét của cháu qua các đặc điểm của từng mùa.
   - Cung cấp từ: Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.
* Thái độ: Trẻ biết qú‎y trọng tất cả các mùa, biết cảm nhận hưởng thụ mùa nào đẹp nhất.
2. Chuẩn bị:   hình ảnh các mùa trong năm... lô tô hình ảnh cây cối, con người, lễ hội đặc trưng của từng mùa, bảng to 4 cái. Bài hát. Màu hoa – Điều kỳ diệu quanh ta
Đội hình trẻ ngồi chiếu 
3. Tiến hành hoạt động.
	              Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	E1: Gắn kết. Cho trẻ nghe bài hát: Điều kì lạ quanh ta và trò chuyện dẫn dắt trẻ vào nội dung buổi học.
+ Chúng mình vừa hát bài hát tên là gì?
+ Trong bài hát nói về điều gì?
+ Bài hát nói về điều kỳ diệu xung quanh chúng ta  
- Các con có biết 1 năm có mấy mùa?
- Là những mùa nào?
=> Cô khẳng định lại: 1 năm có 4 mùa đó là mùa xuân, mùa hè hay còn gọi là mùa hạ, mùa thu và mùa đông đấy
- Trong 4 mùa con thích nhất mùa nào?
- Để biết rõ hơn về đặc điểm của từng mùa, trong buổi học hôm nay cô con mình cùng nhau khám phá điều kỳ diệu của các mùa trong năm nhé?  
- Cô mời các con hãy tạo thành 4 nhóm nào!
* E2: Khám phá và trải nghiệm về từng mùa (Xuân, hạ, thu, đông)
- Ở đây cô đã chuẩn bị tranh ảnh, trang phục đồ dùng đặc trưng cho các mùa (Xuân, hạ, thu, đông) Mỗi nhóm hãy cử 1 bạn lên lấy đồ dùng cô chuẩn bị mang về nhóm cùng nhau thảo luận, trò chuyện về hình ảnh con người cây cối trang phục có trong tranh và ghi chép lại kết quả vào bảng khảo sát của nhóm mình. Trong thời gian 1 bản nhạc lần lượt nhóm cử đại diện lên chia sẻ về nội dung nhóm mình khám phá được
- Bây giờ cô xin mời chúng mình về nhóm và quan sát hình ảnh đồ dùng, sau đó 1 bạn sẽ dán kết quả về nội dụng của từng hình ảnh lên bảng của nhóm mình nhé!
 - Khi trẻ khám phá, tìm hiểu về đặc điểm đặc trưng của từng mùa cô đến từng nhóm gợi ý, giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
+ Nhóm con đang khám phá về mùa gì?
+ Mùa xuân là mùa thứ mấy trong năm?
+ Đâu là loài hoa đặc trưng của mùa xuân?
- Tương tự cô đi đến trò chuyện với các nhóm còn lại.
* E3: Giải thích
- Đã hết thời gian thảo luận cô mời lần lượt các nhóm cử đại diện lên chia sẻ kết quả bảng ghi chép khám phá của nhóm mình

- Đại diện nhóm 1 lên chia sẻ
(Nhóm mùa xuân)


->Cô nhấn mạnh: Mùa xuân là mùa đầu tiên trong một năm, khi mùa xuân đến thì thời tiết ấm áp, có mưa phùn nhẹ bay, cây cối mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân còn có ngày đặc biệt đó là ngày tết Nguyên Đán hay còn gọi là ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.                             
- Cô khen nhóm 1
- Đại diện nhóm 2 chia sẻ: (Nhóm mùa hè – mùa hạ)





- Cô nhấn mạnh lại. Mùa hè có nhiều nắng, cây cây cối xanh tốt, đơm hoa kết quả cho chúng ta nhiều loại quả ngon và bổ dưỡng, nhưng bên cạnh đó thời tiết mùa hè oi nóng, hay có mưa giông, mưa giông, bão lũ... Vào mùa hè các gia đình thường đi nghỉ mát, tắm biển, ...
=> Giáo dục trẻ không chặt cây phá rừng, không vứt rác bừa bãi ra môi trường để bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp
* Với nhóm 3 và nhóm 4 cô cho trẻ lên chia sẻ tương tự như nhóm 1- nhóm 2
- Đại diện nhóm 3 chia sẻ: (Nhóm mùa thu)
- Đại diện nhóm 4 chia sẻ: (Nhóm mùa đông)
=> Cô khái quát lại: Các con ạ! một năm có 4 mùa mỗi mùa có đặc trưng riêng về thời tiết và các hoạt động khác nhau, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên, các mùa cứ lặp đi lặp lại hết năm này đến năm khác.
+ Các con cho cô biết bây giờ đang là mùa gì?
=> Thời tiết đang giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè rất dễ mắc các bệnh về dường hô hấp, cúm...Vì vậy các con nhớ ăn uống đầy đủ chất, vệ sinh cơ thể sạch sẽ để phòng bệnh nhé!
* E4: Mở rộng – Củng cố: 
- Một năm có 4 mùa mỗi mùa có dấu hiệu đặc trưng riêng cô tặng chúng mình trò chơi
- Trò chơi “Chọn lô tô theo dấu hiệu của mùa”
   Cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi
Có 4 chiếc bảng gài, trên mỗi bảng gài có biểu tượng của từng mùa.
Cô chia trẻ ra làm 4 đội chơi, mỗi đội tìm lôtô theo dấu hiệu của một mùa (ví dụ: đội 1 tìm lôtô có dấu hiệu của mùa xuân, đội 2 tìm lô tô theo dấu hiệu của mùa hè…)
- Sau 2 phút đội nào tìm được nhiều và đúng lôtô theo đúng dấu hiệu của mùa nhất đó là đội chiến thắng.
* E5: Đánh giá
-  Cô tổ chức cho 4 đội chơi thi đua
- Cô nhận xét kết quả chơi của 4 đội
+ Đội con đã tìm sắp xếp lô tô về mùa nào?
+ Mùa thu có dấu hiệu đặc trưng gì nổi bật?
- Trong 4 mùa con thích mùa nào nhất? Vì sao?
3. Kết thúc.  Cô cho cả lớp hát vận động bài hát Màu hoa chuyển sang hoạt động khác
	

- Trẻ hát vận động bài hát cùng cô
- Điều kỳ diệu quanh ta
- Về điều kỳ diệu luôn sảy ra mà chúng ta chưa biết
- Có 4 mùa 
- Mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông


- Trẻ trả lời

- Vâng ạ

- Trẻ tạo nhóm









- Trẻ chú ý lắng nghe 




- Vâng 
- Trẻ thực hành theo yêu cầu hướng dẫn của cô

- Trẻ trả lời
- Mùa đầu tiên ạ
- Hoa đào, hoa mai ạ




- Các nhóm cử đại diện

- Nhóm con là hình ảnh về mùa xuân. Mùa xuân là mùa đầu tiên năm, có ngày tết cổ truyền, có hoa đào hoa mai, có các lễ hội đầu năm cầu lộc cầu tài, thời tiết mùa xuân hay có mưa phùn, cây cối đâm chồi nảy lộc……


-Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ vỗ tay
- Nhóm 2 bức tranh về mùa hè, dấu hiệu mùa hè thời tiết oi bức các bạn được đi tắm biển đi bơi, thời tiết nóng bức cây cối xanh tốt, mọi người mặc đồ cộc tay…. mùa hè thường xuất hiện cơn giông. 


- Trẻ chú ý lắng nghe 






- Trẻ thực hiện theo yêu cầu hướng dẫn của cô


- Trẻ chú ý lắng nghe




- mùa xuân, mùa hè...


- Trẻ chú ý nghe





- Trẻ chơi đúng luật












- Mùa thu ạ
- Tết trung thu ạ
-Trẻ trả lời
-Trẻ hát vận động cùng cô


III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát: Cây phượng vỹ và cây sấu
                                            TCVĐ: Ai nhanh hơn.
CTD: Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời và chơi với phấn, giấy, sỏi...
1. Mục đích 
    a. Kiến thức. Trẻ nêu được tên cây, đặc điểm lợi ích của cây phượng vỹ, cây sấu
- Trẻ nhận xét thảo luận về đặc điểm sự khác nhau, gióng nhau của đối  tượng được quan sát.
   b. Kỹ năng:  Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
   c. Thái độ:  Trẻ biết  quý chăm sóc và bảo vệ cây.Tạo cho trẻ hít thở không khí trong lành. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
2. Chuẩn bị : sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, Phấn, sỏi, lá cây và những đồ chơi có sẵn ngoài trời.
3. Tến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ 

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và hỏi trẻ
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1 Quan sát
* Quan sát cây phượng vỹ.
- Cô cho trẻ đi đến chỗ cây phượng vỹ và hỏi trẻ:
- Cây gì đây chúng mình?
- Cây phượng gồm có những phần nào?
- Gốc cây như thế nào?
- Gốc cây có tác dụng gì?

- Thân cây như thế nào? Nhẵn hay sần sùi?
- Lá như thế nào?
- Cô đố chúng mình biết cây phượng vỹ có hoa không?
- Bạn nào biết hoa mầu gì?
- À hoa phượng vỹ mầu đỏ về mùa này thì hết mùa hoa phượng vỹ rồi, hoa phượng vỹ chỉ nở vào mùa hè khi có tiếng ve kêu bào hiệu mùa hè đã đến cũng là mùa chia tay của các anh chị 5 tuổi đấy.
- Thế cây phượng vỹ có quả không?
- Quả có ăn được không?
- Vậy muốn cây luôn tươi tốt chúng ta phải làm gì?
* Quan sát cây sấu: Tương tự như cây phượng vĩ
* So sánh: (Gọi trẻ nêu nhận xét)
Giống nhau. Đêu có gốc rễ, thân, cành, lá được trồng trong vườn trường…
- Khác nhau. Cây sấu cây ăn quả, cây phượng vĩ cây bóng mát.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ. Ai nhanh hơn
* Cách chơi:Cô chia trẻ thành các nhóm (mỗi nhóm tối đa 5 trẻ).
-Cô cho trẻ xếp hàng dọc sau vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô thì trẻ đứng đầu sẽ ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, đến bục bước lên và bật sâu xuống. Sau đó trẻ chạy đến hầm, bò chui qua hầm chạy đến thang leo, trèo lên xuống thang, chạy lấy vòng rồi chạy về xếp cuối hàng.
* Luật chơi: Trẻ trước chạy đến bục bật sâu thì trẻ sau bắt đầu ngồi xổm đi dích dắc qua các chướng ngại vật, không chờ hiệu lệnh của cô.
-Trẻ chơi liên tục trong thời gian khoảng 15 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phất thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	
- Trẻ lắng nghe




-Trẻ trả lời
- Cây phượng vỹ
- Gốc, thân, lá 
- To, có nhiều rễ bám sâu vào đất hút dinh dưỡng nuôi cây
- To, sần sùi, màu nâu
- Lá nhỏ, màu xanh
- Trẻ trả lời
- Màu đỏ

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Không ạ
- Chăm sóc cây, không bưt lá bẻ cành...





 



- Trẻ nghe cô phổ biến cách chơi và chơi











-Trẻ trả lời
-Trẻ trẻ lời


- Trẻ chơi theo nhóm

 -Trẻ thu dọn cùng cô.


IV. Hoạt động góc: Như kế hoạch nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Như kế hoạch nhánh
VI. Hoạt động chiều. Dạo chơi sân trường
* Mục đích. Tạo cho trẻ thói quen tốt bảo vệ môi trường, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh, cây hoa
- Trẻ nhặt lá cây khô bỏ vào thùng rác. Trẻ biết nhắc nhở người khác giữ gìn, bảo vệ môi trường (không xả rác bừa bãi, bẻ cành, hái hoa...) 
* Chuẩn bị. Mũ cho trẻ, trang phục gọn gàng, rổ,, túi nilong, xô đựng lá cây
* Hướng dẫn thực hiện. Cô tập chung trẻ lại ổn định tổ chức, nói rõ yêu câu của buổi dạo chơi ngoài trời cho trẻ hiểu sau đó phân công nhiệm vụ cho trẻ lấy đồ dùng và nhẹ nhàng ra sân trường làm nhiệm vụ
- Hết giờ tập trung trẻ lại nhận xét, tuyên dương cho trẻ đi rửa ray, chân
- Vệ sinh, chơi tự do, trả trẻ.
* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                **********************************************     
 
Thứ tư ngày 01 tháng 4 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở.
- Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về các mùa trong năm. Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về thời tiết
- Cho trẻ chơi đồ chơi tự do teo ý thích, nhắc trẻ cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
2. Điểm danh - Thể dục sáng: (theo kế hoạch nhánh) 
II. Hoạt động học: Âm nhạc: PTTM- Âm nhạc:
                                VĐ vỗ tay theo nhịp:  Mùa hè đến
                                  NH. Mưa rơi (Dân cá Xá)  
                                    TC ÂN: Trời nắng trời mưa
1. Mục đích:
* Kiến thức: Trẻ thuộc bài hát, biết cách vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Mùa hè đến” MT101(CS101). 
- Trẻ biết tên bài hát nghe “Mưa rơi” và hiểu nội dung bài hát
- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi trò chơi “Trời nắng trời mưa”
* Kỹ năng: Rèn trẻ hát rõ lời, hát đúng giai điệu bài hát “Mùa hè đến”.
- Rèn kỹ năng vỗ tay theo nhịp rõ ràng, dứt khoát theo lời bài hát “Mùa hè đến”.
- Trẻ sáng tạo được nhiều cách vận động theo nhịp bài hát “Mùa hè đến”.
- Trẻ lắng nghe, cảm nhận được giai điệu vui tươi của bài hát nghe: “Mưa rơi” và hưởng ứng cảm xúc cùng cô.
* Thái độ: Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia vào hoạt động.Trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của các mùa trong năm
2. Chuẩn bị: Đồ dùng, dụng cụ âm nhạc: xắc xô, phách, mõ…
- Một số hình ảnh về mùa hè, hình ảnh nắng, mưa
- Nhạc bài “Mùa hè đến, nhạc (vi deo) ca sĩ hát bài hát “Mưa rơi 
3. Tiến hành hoạt động:
	          Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài:
- Chào mừng các con lớp 5 tuổi B đến với chương trình “Bé yêu âm nhạc” ngày hôm nay.
Đến với chương trình hôm nay là sự có mặt của 3 đội đó là:
Đội mây hồng. Đội mây trắng. Đội mây xanh. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho cả 3 đội chơi.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Dạy Vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Mùa hè đến” – TG: Nguyễn Thị Nhung
- Mở đầu chương trình “Bé yêu âm nhạc” hôm nay xin mời cả 3 đội lắng nghe giai điệu của một bài hát rất là quen thuộc các đội lắng nghe xem đó là giai
điệu của bài hát nào nhé.
- Cô mở giai điệu bài hát Mùa hè đến.
- Các con vừa được nghe giai điệu của bài hát nào? Bài hát do ai sáng tác?
- Cô con cùng hát bài hát này nhé
     (Cả lớp hát cùng cô 2 lần).
- Để bài hát hay hơn và vui nhộn hơn thì chúng ta sẽ làm thế nào?
- Cô mời các con hãy về 2 nhóm để vận động bài hát “mùa hè đến” theo ý thích của riêng mình nhé. Các bạn trai sẽ về 1 nhóm bên tay phải cô, các bạn gái về 1 nhóm bên tay trái cô nhé.
- Cô hỏi trẻ cách vận động theo ý thích (2-3 trẻ).
+ Cho từng nhóm vận động theo cách của trẻ 1-2 lần
- Cô cũng có 1 cách vận động để bài hát Mùa hè đến được hay hơn đấy. Đó là vận động «Vỗ tay theo nhịp» bài hát.
- Các con chú ý quan sát nhé!
* Cô làm mẫu :
- Cô làm mẫu trọn vẹn 2 lần (vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp bài hát)
+ Lần 1: Cô hát chậm rõ lời và vỗ tay theo nhịp từ đầu đến cuối bài hát (không sử dụng nhạc).
- Cô vừa hát vừa làm mẫu như sau:
Mùa hè đến      chim hót vui.
v             v            v              v
Bướm vờn hoa  lượn bay trong nắng.
V            v             v               v
Mùa hè đến,     mùa hè vui
v           v           v         v
Em hát ca đón mùa hè sang
v         v            v          v
- Cô hỏi trẻ:
+ Cô vừa hát kết hợp làm gì?
+ Vỗ tay theo nhịp là vỗ tay như thế nào?

+ Bạn nào phát hiện ra với bài hát này cô vỗ vào tiếng nào đầu tiên?
+ Để xem các con trả lời có đúng không các con hãy cùng xem cô vỗ tay theo nhịp lần nữa nhé!
+ Lần 2: Cô hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát có đệm nhạc.
- Vậy ý kiến của các con đã chính xác chưa?
- Cô khái quát lại: Vừa rồi cô hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát.
Vỗ tay theo nhịp: Cô vỗ tay vào các phách mạnh và mở tay vào các phách nhẹ. Đối với bài hát này bắt đầu cô vỗ vào tiếng “Mùa”, rồi mở tay ra, tiếng vỗ tiếp theo vào tiếng “Đến”. Cứ như vậy cô vỗ tay theo nhịp từ đầu đến hết bài hát.
* Mời trẻ hát và vận động vỗ tay theo nhịp bài hát cùng cô:
- Cô cho cả lớp hát và vỗ tay theo nhịp bài hát cùng cô 2 lần.
+ lần 1 không kết hợp nhạc
+ lần 2 kết hợp nhạc.
- Mời từng tổ hát và vỗ tay theo nhịp bài hát.
- Mời 2 nhóm trẻ lên hát + vỗ tay theo nhịp bài hát (kết hợp dụng cụ âm nhạc)
- Mời 1-2 trẻ lên hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát (kết hợp dụng cụ âm nhạc).
- Mời cả lớp hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát 1 lần (Kết hợp dụng cụ âm nhạc)
(Khi trẻ thực hiện cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Hỏi trẻ vừa hát kết hợp với dụng cụ gì?
- Hỏi trẻ khi mùa hè đến các bé cần phải làm gì để giữ gìn sức khỏe?
=> Thời tiết mùa hè nóng bức. Các con nhớ khi ra đường cần mang mũ nón, mặc quần áo phù hợp với thời tiết để giữ cho mình có sức khỏe tốt.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
2.2. Hoạt động 2: Nghe hát "Mưa rơi"
- Mùa hè có những tia nắng sớm rất đẹp và còn có gì khác?
- À, đúng rồi đó là mưa. Các con biết mưa giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta không?
- Vậy cô sẽ hát một bài hát nói về mưa cho các con nghe, đó là bài "Mưa rơi" dân ca Xá, các con hãy lắng nghe xem mang lại cho ta lợi ích gì nhé?
- Lần 1: Cô mở nhạc và hát theo nhạc
+ Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả
- Lần 2: Cô cho trẻ nghe nhạc do ca sĩ hát
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài bài gì?
+ Con thấy giai điệu của bài hát như thế nào?
+ Bài hát với những giai điệu nhẹ nhàng tình cảm, nói
về hiện tượng mưa, mưa giúp cho cây cối tốt tươi, nhờ có mưa mà cuộc sống trở lên tươi đẹp hơn đấy
sau đây cô mởi cả lớp chúng mình hãy cùng lắng nghe cô ca sĩ thể hiện bài hát này nhé.
- Lần 3: Cô mở băng ca sĩ hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
2.3. HĐ3: Trò chơi "Trời nắng trời mưa"
- Cách chơi: Cô giáo hướng dẫn chuẩn bị những vòng tròn để giữa lớp. Số vòng ít hơn số trẻ chơi. cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát Mùa hè đến (nắng sớm, ...) khi nghe cô hát to (đến câu hát cô quy định) trẻ nhảy nhanh vào vòng ai chậm chân không tìm được vòng phải nhảy lò cò.
Luật chơi: Mỗi trẻ chỉ được vào một vòng
- Cô cho trẻ chơi 4, 5 lần.
- Cô động viên khích lệ, khen ngợi trẻ
3. Kết thúc: Cô cho trẻ hát "Mùa hè đến" đi ra sân
	
 Trẻ hưởng ứng
 


 -Lần lượt từng đội đi ra sân khấu

 
 
 
 
 
-Vâng ạ
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời
 
-Trẻ hát cùng cô

-Trẻ trả lời
 
 
 
 
 
-Trẻ vận động theo cách của trẻ
 
 
 
 
 
-Trẻ quan sát cô thực hiện
 
 





 
 



- Vỗ tay ạ!
- Vỗ vào phách mạnh và mở ra ở phách nhẹ

- Mùa


-Trẻ quan sát cô thực hiện
 




  
-Trẻ lắng nghe
 
 
 
 
- Trẻ hát và kết hợp vỗ tay theo nhịp

-Trẻ thi đua nhau

-Trẻ biểu diễn
 


  
-Trẻ lấy dụng cụ thực hiện.
 
-Trẻ trả lời
 
-Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe
   




-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời




-Trẻ nghe cô hát

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời





-Trẻ hưởng ứng cùng cô
 
 
 
  


Trẻ lắng nghe cô hướng dẫn và tham gia trò chơi.
 


-Trẻ hát và đi ra ngoài


III. Hoạt động ngoài trời: 
Quan sát cây khế và cây bưởi
+ TCVĐ: Tạo dáng
+ CTD: Chơi với cát, nước, lá cây…
1. Mục đích:
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây khế, cây bưởi
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại cây
b. Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
2. Chuẩn bị: Sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, sỏi đá, phấn, lá, giấy và những đồ chơi có sẵn ngoài trời
3. Tiến hành hoạt động:
	                     Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, dẫn dắt trẻ vào đối tượng quan sát 
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát cây khế 	
- Cô gợi ý cho trẻ nêu lên nhận xét cả trẻ về cấu tạo, tác dụng, lợi ích của cây đối với con người & môi trường. Sau khi trẻ nêu nhận xét cô khái quát lại rồi cùng trẻ đàm thoại.
- Đàm thoại.
+ Chúng mình vừa được quan sát cây gì?
+ Cây khế có những đặc điểm gì?
- Thân cây như thế nào?
+ Lá cây có những đặc điểm gì?
+ Cây khế trồng có tác dụng gì?
Chúng mình đã được ăn quả khế bao giờ chưa? 
+ Ăn khế có vị như thế nào?
=> Cô chốt lại.
* Quan sát cây bưởi: Cho trẻ quan sát tương tự cây khế.
* So sánh: 
- Cho trẻ so sánh tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng sau đó cô khái quát lại và giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng 




2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Tạo dáng 
- Cách chơi: Trước khi chơi cô giáo nêu gợi ý trẻ nhớ lại một số hình ảnh, cháu thấy con mèo ngủ như thế nào? Gà trống vỗ cánh như thế nào? ... Các cháu nghĩ mình sẽ làm con vật gì và là ai. Sau đó cô cho trẻ chạy tự do trong phòng theo nhịp gõ xắc xô, khi cô nói “Tạo dáng” thì tất cả dừng lại tạo dáng hình ảnh mình đã chọn. Trẻ chạy 30 giây cô ra hiệu lệnh 1 lần. 
-  Cô cùng trẻ chơi 3-4 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Chơi theo ý thích. Cô tập trung trẻ giới thiệu đồ chơi và vật liệu cô chuẩn bị cho trẻ lựa chọ bạn, nhóm chơi.
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: Nhận xét khen trẻ
	
 - Trẻ lắng nghe và trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và đàm thoại 



- Cây khế
- Có phần gốc, thân, lá
- Cứng, màu nâu
- Lá màu xanh, đầu lá nhọn
- Là cây ăn quả
- Trẻ trả lời
- Chua, ngọt
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ làm theo yêu cầu của cô


- Giống nhau: Đều là cây ăn quả, có phần gốc, thân, lá...
- Khác nhau: 
+Cây bưởi lá to, nhẵn, quả trò, to.
- Cây khế lá nhỏ, quả có múi hình ngôi sao 5 cánh....



- Trẻ nghe và chơi theo luật 






- Trẻ chơi theo ý thích.

- Trẻ thu dọn cùng cô  


IV. Hoạt động góc: Như KH nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Như kế hoạch nhánh
VI. Hoạt động chiều. Hoàn thiện bài tạo hình: cắt dán bầu trời đêm tối 
* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                
                             ******************************************
Thứ năm ngày 02 tháng 4 năm 2026
I. Đón trẻ, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở.
- Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dung cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về các mùa trong năm. Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về thời tiết
- Cho trẻ chơi đồ chơi tự do teo ý thích, nhắc trẻ cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
2. Điểm danh - Thể dục sáng: Như kế học tuần.
II. Hoạt động hoc. Tạo hình: Cắt, xé dán cánh diều. 
1. Mục đích
a. Kiến thức
-  Trẻ biết được cánh diều có nhiều màu sắc, hình dáng, kích thước khác nhau
- Trẻ biết sử dụng kéo để cắt các, đường xiên,và biết dùng ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay để xé nét cong tạo thành đuôi diều, dùng ngón tay phải chấm hồ vào mặt sau của thân diều, đuôi diều và dán dùng bút màu, chì vẽ thêm mắt diều…. cân đối, hợp lý MT105
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành cánh diều , đặt tên cho sp mình làm ra MT110
b.Kỹ năng:Trẻ có kỹ năng cầm kéo và cắt đường xiên tạo thành thân diều
-  Trẻ sử dụng các kỹ năng , xé bấm tạo thành đuôi diều . Rèn cho trẻ kỹ năng chấm, phết hồ khi dán Phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo của trẻ. 
c.Thái độ: Giáo dục trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm mình làm ra, có ý bảo vệ môi trường. Trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô.  Câu đố về cái diều - 3 bức tranh cắt, xé, dán cánh diều. 
       + Tranh1: Tranh xé dán cánh diều bằng nguyên liệu giấy màu 
+ Tranh 2: Tranh xé dán cánh diều bằng nguyên liệu giấy báo
+ Tranh 3: Tranh cắt, xé cánh diều lá cây từ lá cây khô. 
2.2. Đồ dùng của trẻHồ dán, kéo, ống đựng kéo, rổ con, khăn lau tay, giá treo sản phẩm, giấy màu, giấy báo, lá cây khô
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú 
Có cánh mà lại thích bay,
Buổi chiều gió mát vui say với người,
Bay cao, cao tít mới vui,
Cứ cầm dây giật, giật hoài rất hay,
 Là cái gì?
-Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào nội dụng học
2. Nội dung
2.1. HĐ1: Trải nghiệm kiến thức 
* Khảo sát:
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu gây cảm xúc:
- Bức tranh này có gì? 

- Bức tranh cánh diều được cô tạo bằng những vật liệu gì? 
- Đặc điểm cánh diều có những gì? 
- Cái diều này được sắp xếp dán như thế nào? 
- Vậy để cắt, xé dán được cánh diều như vậy cô mời các con về bàn, quan sát cô hướng dẫn cách làm nhé!
- Cô cắt dán mẫu:  Cô vừa làm vừa phân tích cách làm.
- Trước tiên cô dùng 1 tờ giấy màu vàng dạng hình chữ nhật cô sẽ gập đôi hình chữ nhật lại. Sau đó cô gập 1/3 của hình chữ nhật, cô giở ra, sau đó tay trái cô cầm vào mép giấy, tay phải cô cầm kéo, cô sẽ cắt từ góc mép gập này lên góc phía trên, cắt xong cô lật ngược lại, cô cũng cắt từ mép gập, cắt chéo lên góc phía trên, cô sẽ giở ra, vậy là cô đã cắt xong thân của cánh diều rồi đấy.
Tiếp theo cô sẽ xé dán cái đuôi diều, cô sử dụng một tờ giấy màu đỏ, cô dùng ngón tay xé 1 dải nhỏ từ trên xuống dưới. Cô lại sử dụng 1 tờ giấy màu xanh cô xé dải nhỏ từ trên xuống dưới. Vậy là cô xé được 3 dải giấy màu đỏ để làm thành đuôi diều rồi đấy.
Tiếp theo cô sử dụng giấy màu xanh lá cây cô xé thành 2 dải nhỏ để làm cánh diều.
- Cô hướng dẫn cách dán:
Sau khi xé xong cô sắp xếp cánh diều vào giữa vở tạo hình. Cô phết hồ dán thân diều trước, cô lấy lượng hồ dán vừa phải phết vào mặt sau các góc và giữa của thân diều, cô dán thân diều ở giữa tờ giấy, cô dùng tay miết nhẹ để giấy phẳng và không bị nhăn. Tiếp theo cô dán đuôi diều cô phết hồ vừa phải để dán không bị nhăn. Dán xong đuôi cô dán đến cánh của diều, cô dán 2 cánh diều ở 2 bên. Vậy là cô dán hoàn thiện xong bức tranh cánh diều rồi đấy. Để bức tranh thêm sinh động hơn cô dùng bút lông vẽ thêm mắt là 2 chấm tròn.
Và để bức tranh đẹp hơn nữa thì cô dùng bút sáp màu cô vẽ thêm chi tiết phụ như vẽ ông mặt trời và những đám mây, sau đó cô tô màu cho ông mặt trời và những đám mây.
=> Vậy cô đã hoàn thiện cánh diều bằng kĩ năng cắt, xé dán và kĩ năng gấp rồi đấy!
- Cô hỏi trẻ cách cắt, xé dán.
+ Cô vừa cắt, xé dán được gì đây?
+ Con muốn cắt, xé dán cánh diều không?
+ Khi cắt dán cầm kéo bằng tay gì?
- Bây giờ cô mời các con cùng thực hiện nào.
* Thực hành sáng tạo:
-  Cô cho trẻ thực hiện, cô đến từng bàn khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
- Trẻ thực hiện cô bật nhạc nhẹ.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.
2.2. Hoạt động 2: Giải thích -Trưng bày sản phẩm
- Khi trẻ vẽ xong cô cho trẻ mang bài lên để trưng bày 
 - Cô cho trẻ nhận xét bài của mình, của bạn:
+ Con có nhận xét gì về bài của bạn?
+ Con thích bài của bạn nào?
+ Vì sao con thích?
2.3. Hoạt động 3: Củng cố 
- Cô nhận xét chung, động viên, khuyến khích trẻ kịp thời.
3. Kết thúc. Cô giáo dục trẻ nhẹ nhàng
	
-Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc câu đố


- Cái diều ạ




-Trẻ quan sát tranh
- Có diều, ông mặt trời, đám mây
- Cắt, xé dán

- Có thân, đuôi, cánh
- Được sắp xếp dán rất đẹp

- Vâng ạ








-Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát cô hướng dẫn cách làm






















- Trẻ trả lời
- Được cánh diều ạ
- Có ạ
-Tay phải ạ


- Trẻ thực hành






-Trẻ nêu nhận xét
- Trẻ trả lời
- Con thấy tranh của bạn đẹp ạ
- Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ thu dọn đồ dùng


III. Hoạt động ngoài trời: Quan sát thời tiết trong ngày
                                   - Trò chơi vận động: lá và gió
                                   - Chơi tự do: chơi theo ý thích.
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết sự thay đổi của thời tiết (gió, nắng, mặt trời, có sương…), biết cách mặc quần áo phù hợp với thời tiết 
b. Kỹ năng. Phát triển khả năng quan sát, khả năng dự doán và ngôn ngữ của trẻ
- Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, tình cảm, sự mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
c. Thái độ. Trẻ chơi trò chơi hứng thú và đúng luật.
2. Chuẩn bị: Câu hỏi đàm thoại với trẻ. Sân trường sạch sẽ, thoáng mát. Sỏi, cờ.
3. Tiến hành hoạt động:
	Dự kiến hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô cùng trẻ hát bài “Bé khoẻ, bé ngoan”.
- Đàm thoại với trẻ về nội dung bài hát.
- Cô cho trẻ mang dép và đi ra sân, nhắc nhở trẻ khi ra ngoài không được chen lấn, xô đẩy nhau.
2. Nội dung
2.1. HĐ1. Quan sát trò chuyện thời tiết trong ngày.
- Các con đang học chủ đề gì?

+ Các con cùng nhớ xem thời tiết của ngày hôm qua như thế nào?
+ Các con nhìn xem bầu trời hôm nay thế nào?
+ Khi trời nắng chúng ta sẽ nhìn thấy ai?
+ Ông mặt trời chiếu gì xuống?
+ Ngoài nắng ra, các con còn thấy gì nữa? (đám mây, gió…)
+ Trời nắng nóng thì chúng mình phải ăn mặc quần áo như thế nào cho phù hợp?
+ Đi ngoài nắng ta phải đội gì?
=> Cô nói: Đây là buổi sáng, khi bình minh lên mọi người dậy vận động nhẹ rồi đi học, đi làm. Mặt trời buổi sáng toả ánh nắng dịu nhẹ mang đến cho con người cảm giác thoải mái. Mặt trời buổi sáng rất tốt cho cơ thể con người, giúp cơ thể chuyển hoá tiền vitamin D chống bệnh còi xương. Ngoài ra, mặt trời còn mang đến ánh sáng cho con người, giúp mẹ phơi khô quần áo, giúp cho cây cối tươi tốt...Mặt trời buổi trưa với ánh nắng chói chang, vì vậy khi đi ra đường vào buổi trưa các con nhớ phải đội mũ, nón nếu không rất dễ bị cảm đấy.
+ Để có bầu không khí trong lành thì phải làm gì?
- Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn môi trường để không khí không bị ô nhiễm (Không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây xanh…)
2.2. HĐ2. Trò chơi vận động: Lá và gió
Luật chơi: Gió thổi thì lá bay, gió ngừng thổi thì lá dừng lại. Nếu ai làm đúng sẽ được cô khen, nếu làm sai thì phải nhảy lò cò
Cách chơi: Cô đóng vai làm gió, các cháu làm những chiếc lá rụng trên sân. Khi gió thổi mạnh vù vù thì tất cả những chiếc lá trên sân bay nhanh theo chiều gió. Khi gió thổi nhẹ thì bay chậm , gió ngừng thì lá dừng hẳn lại
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, cô cùng chơi với trẻ.
- Nhắc trẻ không chen lấn xô đẩy nhau.
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. HĐ3: Chơi tự do: cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phất thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nàp thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ
	- Trẻ hát  cùng cô

- Trẻ trả lời




- Nước và các hiện tượng tự hiên 

- Trời nắng, có gió, ...
- trẻ quan sát và trả lời
- Thấy ông mặt trời ạ
- Tia nắng ạ
- Trẻ  trả lời

- mặc áo mỏng, thoáng thấm mồ hôi...
- Đội mũ ạ

-Trẻ chú ý lắng nghe








- Trồng cây xanh, giữ vệ sinh môi trường...
- Trẻ nghe




- Trẻ chú ý nghe cô phổ biến cách chơi










- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm


- Trẻ chú ý lắng nghe


IV. Hoạt động góc: Như KH nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Như kế hoạch nhánh.
VI. Hoạt động chiều. Vở GDTC&KNXH: Cần làm gì khi sảy ra mưa dông, sấm sét * Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                ******************************************
                                  
Thứ sáu ngày 03 tháng 04 năm 2026
I. Đón trẻ, trò chuyện, điểm danh, TDBS:
1. Đón trẻ, trò chuyện: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở.
- Nhắc nhở trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dung cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định.
- Trò chuyện cùng trẻ về các mùa trong năm. Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về thời tiết
- Cho trẻ chơi đồ chơi tự do theo ý thích, nhắc trẻ cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi xong.
2. Điểm danh - Thể dục sáng: Như kế hoạch nhánh
II. Hoạt động học: PTNN- PTNN- LQVCC: p, q
1. Mục đích
a. Kiến thức Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái: p, q
- Nhận ra âm và chữ cái p, q trong tiếng và từ trọn vẹn, MT82 CS91. Biết nhận xét về cấu tạo của chữ p, q
b. Kỹ năng.Rèn kỹ năng phát âm , so sánh, phân biệt được sự giống và khác nhau giữa chữ p, q
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm thông qua trò chơi với nhóm chữ cái  p, q
c. Thái độ. Có ý thức, hứng thú trong học tập ,biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
- Trẻ hứng thú làm quen với 1 số hiện tượng tự nhiên, biêt giữ gìn bảo vệ sức khỏe khi gặp thời tiết thất thường
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô. Tranh có từ. tia chớp, quang cảnh bầu trời. que chỉ
-  Đồ dùng của trẻ.  Mỗi trẻ một rổ đựng thẻ chữ p, q  
- 2 ngôi nhà ,các nét chữ p, q thẻ chữ cái p, q. Bài hát. Cho tôi đi làm mưa với- Mưa rơi
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú qua bài hát.  "Cho tôi đi làm mưa với”.
- Bài hát nói về hiện tượng tự nhiên gì? 
+ Mưa xuống chúng mình thấy như thế nào?
+ Mưa có tác dụng gì đối với con người cũng như tất cả mọi vật?
- Trong cơn mưa chúng mình còn thấy kèm theo những gì nữa? 
- Khi trời mưa chúng mình phải thế nào? Nếu phải ra ngoài trong lúc trời mưa các con phải làm gì?
=> Giáo dục trẻ mưa giúp cây cối phát triển, cung cấp nước cho con người và mọi vật. Khi trời mưa chúng ta không nên ra ngoài, nếu phải ra ngoài thì cần đội mũ, che ô, đội nón và mặc áo mưa.                 
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Làm quen chữ p, q
*Làm quen chữ p
- Cô đưa hình ảnh tia chớp. Dưới hình ảnh tia chớp cô có từ “tia chớp” cô mời các con đọc từ “tia chớp”
- Cô dùng thẻ chữ cái rời ghép thành từ dưới bức tranh vây con nào cho cô biết từ cô ghép bằng thẻ chữ cái rời với từ dưới bức tranh ntn?
 (Cho vài trẻ nói giống nhau vì đều là từ: tia chớp)
- Trong từ “tia chớp” có chữ cái nào mà chúng mình đã được học. Cô mời một con lên chọn và phát âm chữ đã học.
- Trong từ “tia chớp” có chữ cái mới mà hôm nay cô muốn giới thiệu với chúng mình.
- Bạn nào biết chữ cái này rồi?
- Cô giới thiệu đây là chữ “p”
- Cô cầm thẻ chữ “p” và phát âm mẫu 2 lần
- Cô giới thiệu cách phát âm: để phát âm chữ “p” Khi phát âm chữ p chúng mình mím 2 môi và bật ra 
- Cô mời cả lớp phát âm chữ “p’ (3 lần)
- Mời từng tổ phát âm
- Mời lần lượt cá nhân trẻ cầm thẻ chữ “p” của cô phát âm và chuyển cho bạn cầm và phát âm
(cô chú ý sửa sai).
- Cô cho cả lớp phát âm lại một lần nữa.
- Cô cho trẻ tìm thẻ chữ cái p trong rổ giơ lên phát âm 
- Các con quan sát chữ “p” và cho cô biết chữ “p” gồm mấy nét, là những nét nào?
 ( Cô gọi 2,3 trẻ nhận xét)
- Cô khái quát lại: chữ “p” chữ p gồm 1 nét sổ thẳng ở bên trái và một nét cong tròn nằm ở bên phải. 
- Cô gọi 2,3 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “p”
Cô giới thiệu  chữ p in hoa, in thường và viết thường. Chữ P in hoa thường được viết ở đầu câu, chữ p in thường chúng mình vừa được làm quen còn chữ p viết thường chúng mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn khi chúng mình lên lớp 1 đấy. Chữ p có các cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là chữ p 
- Cô cho cả lớp phát âm ba kiểu chữ “p”.
- Các con đã nhìn thấy chữ “p ở đâu?
- Sau đó cô để chữ cái l góc trái bảng ……..
*Làm quen chữ q. 
- Trốn cô, trốn cô.
 (Cô treo hình ảnh “lũ quét” và hỏi trẻ… (Cô giải thích hiện tượng lũ quét cho trẻ hiểu: Lũ quét là một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp.)
- Đây là hình ảnh “lũ quét”
Dưới hình ảnh “lũ quét” cô có từ “lũ quét” Cô mời cả lớp đọc “lũ quét” Các con quan sát xem cô dùng các thẻ chữ cái rời ghép thành từ gì nhé?
(Sau khi ghép xong cô cho trẻ nx từ cô ghép và từ dưới bức tranh ntn)
- Trong từ “lũ quét” cô vừa ghép có chữ cái nào mà chúng mình đã được học. 
              (Cô gọi 1 trẻ lên chỉ và đọc).
- Trong từ “lũ quét” có chữ cái mới cô muốn giới thiệu với chúng mình đó là chữ “q” 
- Đây là chữ gì?
- Cô phát âm mẫu 2 lần
- Cô mời cả lớp phát âm chữ “q” 3 lần.
- Mời từng tổ phát âm.
- Cô cầm chữ “q” mời từng cá nhân trẻ phát âm 
              (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cô cho cả lớp tìm thẻ chữ cái q trong rổ giơ lên và phát âm 3 lần 
- Các con quan sát chữ “q” và cho cô biết, chữ “q” có cấu tạo như thế nào?
- Cô gọi 2, 3 trẻ nhận xét.
- Cô khái quát lại chữ “q” chữ “q” gồm có một nét cong tròn bên trái và 1 nét sổ thẳng bên phải.
- Cô mời 2, 3 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ “q”
- Chữ “q” cũng có 3 kiểu chữ: đây là chữ “q” in thường, đây là chữ “q” in hoa và đây là chữ q viết thường. 3 kiểu chữ này có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “q”
Cô cho trẻ phát âm 3 kiểu chữ “q”.
-Cô cho trẻ đi tìm chữ “q” xung quanh lớp
 2.2.  Hoạt động 2: So sánh
* Cho trẻ ôn lại các chữ cái, q, p (cá nhân đọc cả lớp đọc)
* So sánh chữ cái p, q: 
- Các con thấy 2 chữ p và q có điểm gì giống và khác nhau. (gọi vài trẻ nêu nhận xét)
- Giống nhau: Cùng có 1 nét sổ thẳng, và nét cong tròn.   
- Khác nhau: Chữ "p" có nét sổ thẳng bên trái, nét cong tròn bên phải. Còn chữ "q" có nét cong tròn bên trái, nét sổ thẳng bên phải.
- Cô cho cả lớp nhắc lại
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi ôn luyện:
 Trò chơi 1: “Thi ai nhanh”: Cô nói chữ gì trẻ tìm nhanh chữ đó giơ lên.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Trò chơi 2: "Tìm đúng nhà": Cô nói cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô đã chuẩn bị 2 ngôi nhà, ngôi nhà thứ nhất có gắn chữ cái p, ngôi nhà thứ 2 có gắn chữ cái q. Mỗi bạn lấy 1 thẻ chữ cái p hoặc q. Các con sẽ vừa đi vừa hát bài “Trời nắng, trời mưa” khi đến câu hát “mau mau mau về thôi” thì các con phải về đúng ngôi nhà có thẻ chữ tương ứng trên tay các con.
+ Luật chơi: Bạn nào về sai nhà sẽ phải nhảy lò cò.
+ Cho trẻ chơi 2 – 3 lần. Cho trẻ đổi chữ sau mỗi lần chơi. Cô nhận xét trò chơi.
3. Kết thúc: Cô cho trẻ đi vòng tròn và hát bài “Hạt mua và em bé”
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III. Hoạt động ngoài trời. Quan sát cây hoa ban và cây osaka.
                                                 Chơi vận động: Trời mưa
                                        Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời
a. Mục đích:
* Kiến thức:Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, tác dụng của 2 cây với cuộc sống.
- Trẻ biết so sánh tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng 
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi và chơi theo đúng luật
* Thái độ:  Giáo dục trẻ biêt chăm sóc và bảo vệ cây trồng, biết quí trọng người lao động và bảo vệ sản phẩm của người lao động	
b. Chuẩn bị: Sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, sỏi đá, phấn, lá, giấy và địa điểm cây quan sát.
c. Tiến hành hoạt động.
	             Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, dẫn dắt trẻ vào đối tượng quan sát 
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 2: Quan sát cây hoa ban.
- Cô cho trẻ quan sát sau đó trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm hình dáng màu sắc, tác dụng của từng bộ phận, cách chăm sóc và bảo vệ cây.
- Đặt câu hỏi đàm thoại:
+ Cô con mình quan sát cây gì?
+ Cây hoa ban những phần nào?
+ Gốc cây có đặc điểm gì?

+ Thân cây như thế nào?
+ Lá cây như thế nào?
+ Cây trồng có tác dụng gì?
+ Hoa ban có đặc điểm gì?
+ Để cây xanh tốt hàng ngày chúng mình phải làm công việc gì?
* Quan sát cây osaka: Cô cho trẻ quan sát tương tự như trên.
* So sánh: Gọi trẻ nêu đặc điểm giống và khác nhau của 2 cây.
=> Sau khi cho trẻ so sánh xong cô khái quát lại và giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Trời mưa
* Luật chơi:Khi có hiệu lệnh "Trời mưa" thì mỗi trẻ phải trốn vào một ngôi nhà. Ai không tìm được nhà phải ra ngoài 1 lần chơi.
* Cách chơi: Trẻ đi tự do, vừa đi vừa hát bài "Trời nắng trời mưa" hoặc 1 bài hát bất kì. Khi cô ra hiệu lệnh "Trời mưa" và gõ trống lắc dồn dập thì trẻ phải nhanh chóng tìm cho mình 1 "ngôi nhà" để trú mưa. Ai chạy châm không tìm được chỗ tránh mưa thì sẽ bị ướt và phải ra ngoài 1 một lần chơi.
2.3. HĐ3. Chơi tự do:
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nàp thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi.
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ. Cô nhắc nhở trẻ rửa tay sạch sẽ sau giờ chơi.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô



- Trẻ quan sát và đàm thoại cùng cô



- Cây hoa ban.
- Gốc, thân, lá...
- To nằm sát đất có nhiều rễ bám vào đất 
- To, sần sùi, màu nâu
- màu xanh
- Là cây bóng mát
- Màu hồng tím, cánh mỏng

- Chăm sóc và bảo vệ cây.

- Trẻ thực hiện cùng cô
- Trẻ quan sát và so sánh 

- Trẻ chú ý nghe








- Trẻ nghe và chơi theo luật 



- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ chơi theo ý thích 


- - Trẻ thu dọn cùng cô.


IV. Hoạt động góc: Như KH nhánh
V. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: Theo kế hoạch nhánh.
VI. Hoạt động chiều: Nêu gương cuối tuần
 - Cô cho trẻ hát bài hát. “Hoa bé ngoan”. Cô cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan.
  Cho trẻ nhận xét bạn ngoan trong tổ, ý kiến tập thể.
 Cô nhân xét lại và tuyên dương những trẻ ngoan trong tuần và những trẻ chưa đạt cố gắng tuần sau phát huy tốt hơn.
* Đánh giá trẻ cuối ngày:
- Sĩ số lớp:  23. Có mặt:          Vắng mặt: 
- Trạng thái cảm xúc của trẻ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ ............................................................................................................................................   ............................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Những lưu ý đặc biệt ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
- Biện pháp khắc phục
........................................................................................................................................................................................................................................................................................                                   

















